
 

PHÒNG GDĐT THỊ XÃ BUÔN HỒ 

      TRƯỜNG TH AMA KHÊ 

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

          Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

         Số: 85/ KH-AMK 

      

An Lạc, ngày 30 tháng 12 năm 2022 

 

KẾ HOẠCH  

Điều chỉnh kế hoạch giáo dục ở tuần nghỉ tết Nguyên đán Qúy Mão 

Năm học 2022–2023 

 

I. CĂN CỨ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH 

Căn cứ Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ giáo dục và 

Đào tạo ban hành Chương trình giáo dục phổ thông; 

Kế hoạch Quyết định số 2183/QĐ-UBND ngày 12 tháng 8 năm 2021 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Đắk Lắk về Ban hành Khung kế hoạch thời gian năm học 2021 - 2022 

đối với giáo dục mầm non; giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên;  

Căn cứ Quyết định số 16/2006/QĐ-PGDĐT ngày 05 tháng 05 năm 2006 của Bộ 

Giáo dục và Đào tạo về Ban hành chương trình giáo dục phổ thông. 

Căn cứ Công văn số 10772/SGDĐT ngày 9 tháng 12 năm 2022 của Sở Giáo dục 

và Đào tạo Đắk Lắk về thời gian nghỉ tết Nguyên đán Qúy Mão của ngành giáo dục. 

Căn cứ Công văn số 2220/SGDĐT ngày 28 tháng 12 năm 2022 của Sở Giáo dục 

và Đào tạo Đắk Lắk về việc nghỉ Tết Nguyên đán Qúy Mão năm 2023; 

Căn cứ Công văn số 232/PGDĐT-THTĐ, ngày 04/10/2022 của Phòng GD&ĐT 

thị xã Buôn Hồ về phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm học 2022- 2023; 

Trường tiểu học Ama Khê tiến hành điều chỉnh nội dung kế hoạch giáo dục nghỉ 

tết Nguyên đán Qúy Mão theo công văn số 2220/SGDĐT ngày 28 tháng 12 năm 2022 

của Sở Giáo dục và Đào tạo Đắk Lắk về việc nghỉ Tết Nguyên đán Qúy Mão năm 

2023: 



 

1. Khối lớp 1.  

1.1. Thời gian tổ chức các hoạt động giáo dục tuần 20, tuần 21, tuần 22 và số lượng tiết học các môn học, hoạt 

động giáo dục thực hiện tuần 20, tuần 21, tuần 22. 

+ Lớp 1A1 

  Thời gian 
TUẦN 20 Điều chỉnh 

KH tuần 
  

TUẦN (Nghỉ tết) Điều chỉnh 

KH tuần 
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 

Buổi/tiết T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN 
Nghỉ Tết 

Nguyên 

đán bắt 

đầu từ 

Thứ 4, 

ngày 

18/1/2023 

(27/12 

âm lịch) 

T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN 

Nghỉ tết 

Nguyên 

đán hết 

ngày 

27/1/2023 

(6/1/2023 

âm lịch) 

Sáng 

1 CC-TN TV 

N
g

h
ỉ 

tế
t 

N
g

u
y

ên
 đ

á
n

 

 

N
g

h
ỉ 

tế
t 

N
g

u
y

ên
 đ

á
n

 

 

N
g

h
ỉ 

tế
t 

N
g

u
y

ên
 đ

á
n

 

 

    

N
g

h
ỉ 

tế
t 

N
g

u
y

ên
 đ

á
n

 

 

N
g

h
ỉ 

tế
t 

N
g

u
y

ên
 đ

á
n

 

 

N
g

h
ỉ 

tế
t 

N
g

u
y

ên
 đ

á
n

 

 

N
g

h
ỉ 

tế
t 

N
g

u
y

ên
 đ

á
n

 

 

N
g

h
ỉ 

tế
t 

N
g

u
y

ên
 đ

á
n

 

 

   

2 Toán TV      

3 TV TNXH         

4 TV TCTV         

Chiều 

1 TNXH MT        

2 TV DĐ        

3 TV GDTC        

4 TĐTV T.A 27/12 28/12 29/12 30/12  1/1 2/1 3/1 4/1 5/1 6/1    

  TS tiết/tuần 16 tiết TS tiết/tuần 0 tiết 

   TỔNG HỢP TỔNG HỢP 

  
TT Nội dung 

Số lượng 

tiết học 
Ghi chú TT Nội dung 

Số lượng 

tiết học 
Ghi chú 

T  1 Toán 1   1 Toán 0   

TV  2 Tiếng Việt 6   2 Tiếng Việt 0   

ÂN  3 Âm nhạc 0   3 Âm nhạc 0   

MT  4 Mĩ thuật 1   4 Mĩ thuật 0   

GDTC  5 Giáo dục thể chất 1   5 Giáo dục thể chất 0   

ĐĐ  6 Đạo đức 1   6 Đạo đức 0   

TNXH  7 Tự nhiên xã hội 2   7 Tự nhiên xã hội 0   

HĐTN  8 Hoạt động trải nghiệm 1   8 Hoạt động trải nghiệm 0   

TA  9 Tiếng Anh 1   9 Tiếng Anh 0   

TĐTV  10 Tiết đọc thư viện 1   10 Tiết đọc thư viện 0   

TCTV  11 Tăng cường Tiếng Việt 1   11 Tăng cường Tiếng Việt 0   

SHCM  12 Sinh hoạt chuyên môn 0   12 Sinh hoạt chuyên môn 0   

 



 

Thời gian 
TUẦN 21 Điều chỉnh 

KH tuần 
  

TUẦN 22 Điều chỉnh 

KH tuần 
30 31 1/(2) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Buổi/tiết T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN Chiều thứ 4 

dạy bù sáng 

thứ 4.(T.20) 

Chiều thứ 6 

và ngày thứ 7 

dạy bù ngày 

thứ 5 và sáng 

thứ 6 của tuần 

20. SHCM 

chuyển sang 

tuần 22 

T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN 

Sáng thứ 

7 SHCM 

bù tuần 

21 

Sáng 

1 CC-TN TV TN-CĐ T ÂN TCTV   CC-TN TV TN-CĐ T ÂN 

       SH
C

M
 

  

2 Toán TV T TV TV TCTV  Toán TV T TV TV   

3 TV TNXH TV TV TV T.A   TV TNXH TV TV TV   

4 TV TCTV TV GDTC TN-SH TCTV   TV TCTV TV GDTC TN-SH   

Chiều 

1 TNXH MT TN-CĐ TCTV T ÂN   TNXH MT   TCTV   

 

 

2 TV ĐĐ T TCTV TV TV   TV DĐ   TCTV     

3 TV GDTC TV T.A TV TV   TV GDTC   T.A     

4 TĐTV T.A TV TCTV GDTC TN-SH   TĐTV T.A   TCTV     

  TS tiết/tuần 48 tiết TS tiết/tuần 32 tiết 

   TỔNG HỢP TỔNG HỢP 

  
TT Nội dung 

Số lượng 

tiết học 
Ghi chú TT Nội dung 

Số lượng 

tiết học 
Ghi chú 

T  1 Toán 5   1 Toán 3   

TV  2 Tiếng Việt 18   2 Tiếng Việt 12   

ÂN  3 Âm nhạc 2   3 Âm nhạc 1   

MT  4 Mĩ thuật 1   4 Mĩ thuật 1   

GDTC  5 Giáo dục thể chất 3   5 Giáo dục thể chất 2   

ĐĐ  6 Đạo đức 1   6 Đạo đức 1   

TNXH  7 Tự nhiên xã hội 2   7 Tự nhiên xã hội 2   

HĐTN  8 Hoạt động trải nghiệm 5   8 Hoạt động trải nghiệm 3   

TA  9 Tiếng Anh 3   9 Tiếng Anh 2   

TĐTV  10 Tiết đọc thư viện 1   10 Tiết đọc thư viện 1   

TCTV  11 Tăng cường Tiếng Việt 7   11 Tăng cường Tiếng Việt 4   

SHCM  12 Sinh hoạt chuyên môn 0   12 Sinh hoạt chuyên môn 4   

  

 

 

 



 

III. KẾ HOẠCH DẠY HỌC CÁC MÔN HỌC VÀ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC LỚP 1A1 

1. Môn Tiếng Việt  

Tuần 
Chương trình và sách giáo khoa 

Nội dung điều chỉnh, 

bổ sung  

Ghi 

chú 

Chủ đề  Tên bài học 
Tiết học/thời 

lượng 
  

 

 

Tuần 

20 

 

 

1 - TÔI VÀ 

CÁC BẠN - 

20 tiết 

 

 

 

Bài 4: Giải thưởng tình bạn - Tiết 1 1   

Bài 4: Giải thưởng tình bạn - Tiết 2 2   

Bài 4: Giải thưởng tình bạn - Tiết 3 3   

Bài 4: Giải thưởng tình bạn - Tiết 4 4   

Bài 5: Sinh nhật của voi con - Tiết 1 5   

Bài 5: Sinh nhật của voi con - Tiết 2 6   

TCTV: Ôn tập 7   

Nghỉ tết Nguyên Đán từ thứ 4 của tuần 20 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tuần 

21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 - MÁI ẤM 

GIA ĐÌNH 

 

 

Bài 5: Sinh nhật của voi con - Tiết 3 1   

Bài 5: Sinh nhật của voi con - Tiết 4 2   

 Ôn tập - Tiết 1 3   

 Ôn tập - Tiết 2 4   

Ôn luyện tuần 20 - tiết 1 5   

Ôn luyện tuần 20 - tiết 2 6   

Bài 1:  Nụ hôn trên đôi bàn tay - Tiết 1 7   

Bài 1:  Nụ hôn trên đôi bàn tay - Tiết 2 8   

Bài 1:  Nụ hôn trên đôi bàn tay - Tiết 3 9 Dạy bù tuần 20  

Bài 1:  Nụ hôn trên đôi bàn tay - Tiết 4 10 Dạy bù tuần 20  

Bài 2: Làm Anh - Tiết 1 11   

Bài 2: Làm Anh - Tiết 2 12   

Bài 3: Cả nhà đi chơi núi - Tiết 1 13 Dạy bù tuần 20  

Bài 3: Cả nhà đi chơi núi - Tiết 2 14 Dạy bù tuần 20  



 

 

 

Bài 3: Cả nhà đi chơi núi - Tiết 3 15   

Bài 3: Cả nhà đi chơi núi - Tiết 4 16 BVMT:   GT-   HĐVD  

Ôn luyện tuần 21 - tiết 1 17 Dạy bù tuần 20  

Ôn luyện tuần 21 - tiết 2 18 Dạy bù tuần 20  

TCTV:  Baì 30: Cây dừa được trồng để ăn quả.(Tiết 1) 19   

TCTV: Baì 30: Cây dừa được trồng để ăn quả.( (Tiết 

2) 
20   

TCTV:  Baì 31:Qủa táo rất ngon. (Tiết 1) 21 Dạy bù tuần 20  

TCTV:  Baì 31: Qủa táo rất ngon.  (Tiết 2) 22 Dạy bù tuần 20  

TCTV: Ôn tập 23   

TCTV: Ôn tập 24   

TCTV: Ôn tập 25 Dạy bù tuần 20  

 

 

 

 

 

 

Tuần 

22 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 - MÁI ẤM 

GIA ĐÌNH 

 

Bài 4: Quạt cho bà ngủ  - Tiết 1 1   

Bài 4: Quạt cho bà ngủ  - Tiết 2 2   

Bài 5: Bữa cơm gia đình - Tiết 1 3   

Bài 5: Bữa cơm gia đình - Tiết 2 4   

Bài 5: Bữa cơm gia đình - Tiết 3 5   

Bài 5: Bữa cơm gia đình - Tiết 4 6   

Bài 6: Ngôi nhà - Tiết 1 7   

Bài 6: Ngôi nhà - Tiết 2 8   

Ôn tập - Tiết 1 9 
 

 

Ôn tập - Tiết 2 10   

Ôn luyện tuần 22 - tiết 1 11   

Ôn luyện tuần 22 - tiết 2 12   

TCTV: Baì 32::Hoa hồng rất đẹp. (Tiết 1) 13   

TCTV:Baì 32:  Hoa hồng rất đẹp. (Tiết 2) 14   

TCTV: Ôn tập 15   



 

2. Môn Toán 

Tuần 
Chương trình và sách giáo khoa Nội dung điều chỉnh,bổ sung.  Ghi chú 

Chủ đề Tên bài học 
Tiết học/ 

thời lượng 
  

Tuần 20 
 Bài 21: Số có hai chữ số  - Tiết 4 1   

Nghỉ tết Nguyên Đán từ thứ 4 của tuần 20 

 

Tuần 21 

 Bài 21: Số có hai chữ số  - Tiết 5 1   

Bài 21: Số có hai chữ số  - Tiết 6 2   
Bài 22: So sánh số có hai chữ số  - T1 3 Dạy bù tuần 20  
Bài 22: So sánh số có hai chữ số  - T2 4   
Bài 22: So sánh số có hai chữ số  - T3 5 Dạy bù tuần 20  

Tuần 22 

 Bài 23: Bảng các số từ 1 đến 100 1   

Bài 24: Luyện tập chung  - Tiết 1 2   

Bài 24: Luyện tập chung  - Tiết 2 3   

    

3. Hoạt động trải nghiệm 

Tuần Chương trình và sách giáo khoa Nội dung điều 

chỉnh bổ sung 

Ghi 

chú 

Chủ đề Bài Tên bài học 
Tiết/thời 

lượng 
  

Tuần 

20 

Chủ đề  

6: Vui 

đón mùa 

xuân 

 
Sinh hoạt dưới cờ. 1   

Nghỉ tết Nguyên đán từ thứ 4 của tuần 20 

Tuần 

21 

Bài 14: Sử dụng trang 

phục hằng ngày 

Sinh hoạt dưới cờ. 1   

Hoạt động giáo dục theo chủ đề.  2   

TN-Sinh hoạt lớp. 3   

Bài 15: Sắp xếp nhà cửa 

gọn gàng đón Tết ( Tiết 1) 

Hoạt động giáo dục theo chủ đề. 4 Dạy bù tuần 20  

TN-Sinh hoạt lớp. 5 Dạy bù tuần 20  

Tuần 

22 

Bài 15: Sắp xếp nhà cửa 

gọn gàng đón Tết ( Tiết 2) 

Sinh hoạtdưới cờ. 1   

Hoạt động giáo dục theo chủ đề.  2   

TCTV: Ôn tập 16   



 

 TN-Sinh hoạt lớp. 3   
 

  4. Mỹ thuật 

Tuần 

Chương trình và sách giáo khoa 
Nội dung điều chỉnh, 

bổ sung  
Ghi chú 

Chủ đề 

 
Tên bài học 

Tiết học/ 

thời lượng 
  

20 

 

 

 

Tranh đất nặn 1   

Nghỉ tết Nguyên đán từ thứ 4 của tuần 20 
 

21 
Mâm ngũ quả 1 BVMT- LH- HĐ4  

22 Góc mĩ thuật của em 1   

5. Môn Âm nhạc 

Tuần 
Chương trình và sách giáo khoa 

Nội dung điều chỉnh bổ 

sung 

 

Ghi chú 

Chủ đề Tên bài học 
Tiết 

/thời lượng 
  

20 

5 - Nhịp 

điệu mùa 

xuân ( 4 

tiết) 

6 - Về 

miền dân 

ca (4 tiêt) 

Nghỉ tết Nguyên đán từ thứ 4 của tuần 20 

21 

Đọc nhạc: Những người bạn của Đô - 

Rê - Mi. Thưởng thức âm nhạc: Nhạc sĩ 

Vôn-gang A-ma-đớt Mô -da. Vận dụng 

- Sáng tạo:  Dài - Ngắn 

1  

 

Hát: Xúc xắc xúc xẻ. Vận dụng - Sáng 

tạo:  Dài - Ngắn 
2 Dạy bù tuần 20 

 

22 
Hát: Gà gáy. Vận dụng - Sáng tạo: Dài 

- Ngắn 
1  

 

 

6. Môn Tự nhiên xã hội  

Tuần Chương trình và sách giáo khoa 
Nội dung điều chỉnh, 

bổ sung  
Ghi chú 



 

7. Đạo đức 

Tuần 

Chương trình và sách giáo khoa 
 Nội dung điều 

chỉnh, bổ sung  

 

Ghi chú 

Chủ đề 

 
Tên bài học 

Tiết học/ 

thời lượng 
  

20 

Tự giác làm việc của 

mình 
 

 

Bài 17: Tự giác học tập 1   

21 

Bài 18: Tự giác tham gia các hoạt động ở 

trường 
1 

BVMT: BP- Khai thác nội 

dung thông tin trực tiếp từ 

tranh; câu hỏi ở hoạt động 

1’2’3 

 

22 
Bài 19: Tự giác làm việc nhà 

1 

BVMT: LH- khai thác nội 

dung từ tranh ở hoạt động 1,2 
 

8. Giáo dục thể chất 

    Tuần 
Chương trình và sách giáo khoa 2018 Nội dung điều chỉnh, 

bổ sung (nếu có) 
 

Ghi chú Chủ đề Tên bài học 
Tiết học/ 

thời lượng 

20 
 

 

Bài 4: Vận động phối hợp của cơ thể - Tiết 4 1   

Nghỉ tết Nguyên đán từ thứ 4 của tuần 20 

 

Chủ đề 

 
Tên bài học 

Thời lượng/ 

Tiết học 

  

 

20 

 

 

Chủ đề 4: 

Thực  vật và 

động vật  

Bài 17: Con vật quanh em - Tiết 1 1   
Bài 17: Con vật quanh em - Tiết 2 2   

Nghỉ tết Nguyên đán từ thứ 4 của tuần 20 

21 Bài 17: Con vật quanh em - Tiết 3 1   

Bài 18: Chăm sóc và bảo vệ vật nuôi - Tiết 1 2   

 

22 

Bài 18: Chăm sóc và bảo vệ vật nuôi - Tiết 2 1   

Bài 19: Ôn tập chủ đề Thực vật và động vật - Tiết 1 
2   



 

 

3 - Tư thế và 

kĩ năng vận 

động cơ bản 

 

 

Nghỉ tết Nguyên đán  

21 

Bài 4: Vận động phối hợp của cơ thể - Tiết 5 1   
Bài 4: Vận động phối hợp của cơ thể - Tiết 6 2   

Bài 5: Vận động phối hợp của cơ thể (tiếp theo)-Tiết 1 3     Dạy bù tuần 20  

22 

Bài 5: Vận động phối hợp của cơ thể (tiếp theo)-Tiết 2 1   

Bài 5: Vận động phối hợp của cơ thể (tiếp theo)-Tiết 3 2   

        

9. Tiết đọc thư viện: 

Tuần  
Chương trình  Nội dung điều chỉnh, bổ sung  Ghi chú 

 Hình thức đọc Tiết học /thời lượng   

20 

 

Cùng đọc    

Nghỉ tết Nguyên đán từ thứ 4 của tuần 20 

21 Cặp đôi    

22 Cặp đôi  .  
 

10. Môn Tiếng Anh 

Tuần  Tiết  Tên bài dạy Ghi chú  

 

20 39 
Unit 10: At the Zoo. 

Lesson 1:1,2 
 

Nghỉ tết Nguyên đán từ thứ 4 của tuần 20 

 

 

 

 

21 

40 Unit 10: At the Zoo - Lesson 2: 3,4,5  

41 Unit 10: At the Zoo. - Lesson 3: 6,7,8  

42 Fun time 3: 1,2 Dạy bù tuần 20 

 

 

22 

43 Fun time 3: 3,4  

44 
Unit 11: At the bus stop. - Lesson 1: 1,2  



 

 

+ Lớp 1A2 

 

  Thời gian 
TUẦN 20 Điều chỉnh 

KH tuần 
  

TUẦN (Nghỉ tết) Điều chỉnh 

KH tuần 
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 

Buổi/tiết T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN 
Nghỉ Tết 

Nguyên 

đán bắt 

đầu từ 

Thứ 4, 

ngày 

18/1/2023 

(27/12 

âm lịch) 

T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN 

Nghỉ tết 

Nguyên 

đán hết 

ngày 

27/1/2023 

(6/1/2023 

âm lịch) 

Sáng 
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n
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ỉ 

tế
t 

N
g

u
y

ên
 đ

á
n
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N
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u
y
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á
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2 Toán TV      

3 TV TV         

4 TV MT         

Chiều 

1 GDTC         

2 TCTV         

3 TCTV         

4 ĐĐ  27/12 28/12 29/12 30/12  1/1 2/1 3/1 4/1 5/1 6/1    

  TS tiết/tuần 12 tiết TS tiết/tuần 0 tiết 

   TỔNG HỢP TỔNG HỢP 

  
TT Nội dung 

Số lượng 

tiết học 
Ghi chú TT Nội dung 

Số lượng 

tiết học 
Ghi chú 

T  1 Toán 1   1 Toán 0   

TV  2 Tiếng Việt 4   2 Tiếng Việt 0   

ÂN  3 Âm nhạc 0   3 Âm nhạc 0   

MT  4 Mĩ thuật 1   4 Mĩ thuật 0   

GDTC  5 Giáo dục thể chất 1   5 Giáo dục thể chất 0   

ĐĐ  6 Đạo đức 1   6 Đạo đức 0   

TNXH  7 Tự nhiên xã hội 1   7 Tự nhiên xã hội 0   

HĐTN  8 Hoạt động trải nghiệm 1   8 Hoạt động trải nghiệm 0   

TA  9 Tiếng Anh 0   9 Tiếng Anh 0   

TĐTV  10 Tiết đọc thư viện 0   10 Tiết đọc thư viện 0   

TCTV  11 Tăng cường Tiếng Việt 2   11 Tăng cường Tiếng Việt 0   

SHCM  12 Sinh hoạt chuyên môn 0   12 Sinh hoạt chuyên môn 0   

 

 



 

Thời gian 
TUẦN 21 Điều chỉnh 

KH tuần 
  

TUẦN 22 Điều chỉnh 

KH tuần 
30 31 1/(2) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Buổi/tiết T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN Chiều thứ 3 

dạy bù sáng 

thứ 4.(T.20) 

Chiều thứ 6 

dạy bù sáng 

T.5. Ngày thứ 

7 dạy bù 

chiều thứ 4 và 

chiều T.5 của 

tuần 20. SHCM 

chuyển sang 

tuần 22 

T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN 

Chiều thứ 

6 dạy bù 

sang thứ 

6 tuần 20. 

Sáng thứ 

7 SHCM 

bù tuần 

21 

Sáng 

1 CC-TN TNXH GDTC T T TV   CC-TN TNXH GDTC T T 

       SH
C

M
 

  

2 T TV TĐTV ÂN TV TV  T TV TĐTV ÂN TV   

3 TV TV TCTV TV TV TA   TV TV TCTV TV TV   

4 TV MT TCTV TV TN-SH   TA   TV MT TCTV TV TN-SH   

Chiều 

1 GDTC GDTC TV TV T TV   GDTC  TV TV T 

 

 

2 TCTV TĐTV TV TV ÂN TV   TCTV  TV TV TV   

3 TCTV TCTV TA TNXH TV TNXH   TCTV  TA TNXH TV   

4 ĐĐ TCTV TA TN-CĐ TV TN-CĐ   ĐĐ  TA TN-CĐ TN-SH   

  TS tiết/tuần 48 tiết TS tiết/tuần 36 tiết 

   TỔNG HỢP TỔNG HỢP 

  
TT Nội dung 

Số lượng 

tiết học 
Ghi chú TT Nội dung 

Số lượng 

tiết học 
Ghi chú 

T  1 Toán 4   1 Toán 4   

TV  2 Tiếng Việt 18   2 Tiếng Việt 14   

ÂN  3 Âm nhạc 2   3 Âm nhạc 1   

MT  4 Mĩ thuật 1   4 Mĩ thuật 1   

GDTC  5 Giáo dục thể chất 3   5 Giáo dục thể chất 2   

ĐĐ  6 Đạo đức 1   6 Đạo đức 1   

TNXH  7 Tự nhiên xã hội 3   7 Tự nhiên xã hội 2   

HĐTN  8 Hoạt động trải nghiệm 4   8 Hoạt động trải nghiệm 4   

TA  9 Tiếng Anh 4   9 Tiếng Anh 2   

TĐTV  10 Tiết đọc thư viện 2   10 Tiết đọc thư viện 1   

TCTV  11 Tăng cường Tiếng Việt 6   11 Tăng cường Tiếng Việt 4   

SHCM  12 Sinh hoạt chuyên môn 0   12 Sinh hoạt chuyên môn 4   

  

 1.2. Kế hoạch dạy học các môn học, hoạt động giáo dục lớp 1A2:  

1. Môn Tiếng Việt  

Tuần Chương trình và sách giáo khoa 
Nội dung điều chỉnh, 

bổ sung  
Ghi chú 



 

Chủ đề  Tên bài học Tiết học/thời lượng 
  

 

 

Tuần 

20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bài 4: Giải thưởng tình bạn - Tiết 1 1   

Bài 4: Giải thưởng tình bạn - Tiết 2 2   

Bài 4: Giải thưởng tình bạn - Tiết 3 3   

Bài 4: Giải thưởng tình bạn - Tiết 4 4   

Nghỉ tết Nguyên Đán từ thứ 4 của tuần 20 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tuần 

21 

Bài 5: Sinh nhật của voi con - Tiết 1 1 Dạy bù tuần 20  

Bài 5: Sinh nhật của voi con - Tiết 2 2 Dạy bù tuần 20  

Bài 5: Sinh nhật của voi con - Tiết 3 3 Dạy bù tuần 20  

Bài 5: Sinh nhật của voi con - Tiết 4 4 Dạy bù tuần 20  

 Ôn tập - Tiết 1 5 Dạy bù tuần 20  

 Ôn tập - Tiết 2 6 Dạy bù tuần 20  

Ôn luyện tuần 20 - tiết 1 7   

Ôn luyện tuần 20 - tiết 2 8   

Bài 1:  Nụ hôn trên đôi bàn tay - Tiết 1 9   

Bài 1:  Nụ hôn trên đôi bàn tay - Tiết 2 10   

Bài 1:  Nụ hôn trên đôi bàn tay - Tiết 3 11   

Bài 1:  Nụ hôn trên đôi bàn tay - Tiết 4 12   

Bài 2: Làm Anh - Tiết 1 13   

Bài 2: Làm Anh - Tiết 2 14   

Bài 3: Cả nhà đi chơi núi - Tiết 1 15   

Bài 3: Cả nhà đi chơi núi - Tiết 2 16   

Bài 3: Cả nhà đi chơi núi - Tiết 3 17   

Bài 3: Cả nhà đi chơi núi - Tiết 4 18 BVMT:   GT-   HĐVD  

    

    



 

2. Môn Toán 

Tuần 
Chương trình và sách giáo khoa Nội dung điều chỉnh,bổ sung.  Ghi chú 

Chủ đề Tên bài học 
Tiết học/ 

thời lượng 
  

Tuần 20 
 Bài 21: Số có hai chữ số  - Tiết 4 1   

Nghỉ tết Nguyên Đán từ thứ 4 của tuần 20 

 

Tuần 21 

 Bài 21: Số có hai chữ số  - Tiết 5 1 Dạy bù tuần 20  

Bài 21: Số có hai chữ số  - Tiết 6 2   
Bài 22: So sánh số có hai chữ số  - Tiết 1 3   
Bài 22: So sánh số có hai chữ số  - Tiết 2 4   

Tuần 22 

 Bài 22: So sánh số có hai chữ số  - Tiết 3 1 Dạy bù tuần 20  
Bài 23: Bảng các số từ 1 đến 100 2   
Bài 24: Luyện tập chung  - Tiết 1 3   
Bài 24: Luyện tập chung  - Tiết 2 4   

 

 

 

 

 

 

Tuần 

22 

Ôn luyện tuần 21 - tiết 1 1 Dạy bù tuần 20  

Ôn luyện tuần 21 - tiết 2 2 Dạy bù tuần 20  

Bài 4: Quạt cho bà ngủ  - Tiết 1 3   

Bài 4: Quạt cho bà ngủ  - Tiết 2 4   

Bài 5: Bữa cơm gia đình - Tiết 1 5   

Bài 5: Bữa cơm gia đình - Tiết 2 6   

Bài 5: Bữa cơm gia đình - Tiết 3 7   

Bài 5: Bữa cơm gia đình - Tiết 4 8   

Bài 6: Ngôi nhà - Tiết 1 9 
 

 

Bài 6: Ngôi nhà - Tiết 2 10   

Ôn tập - Tiết 1 11   

Ôn tập - Tiết 2 12   

Ôn luyện tuần 22 - tiết 1 13   

Ôn luyện tuần 22 - tiết 2 14   



 

3. Hoạt động trải nghiệm 

Tuần Chương trình và sách giáo khoa Nội dung điều 

chỉnh bổ sung 

Ghi 

chú 

Chủ đề Bài Tên bài học 
Tiết/thời 

lượng 
  

Tuần 

20 

 

 
Sinh hoạt dưới cờ. 1   

Nghỉ tết Nguyên đán từ thứ 4 của tuần 20 

Tuần 

21 
 

Sinh hoạt dưới cờ. 1   

Hoạt động giáo dục theo chủ đề.  2 Dạy bù tuần 20  

Sinh hoạt lớp. 3   

Hoạt động giáo dục theo chủ đề. 4   

Tuần 

22 

 

 

Sinh hoạt dưới cờ. 1   

Hoạt động giáo dục theo chủ đề.  2 BVMT-  BP-HĐ2  

TN-SHL 3   

TN-SHL 4 Dạy bù tuần 20  
 

  4. Mỹ thuật 

Tuần 

Chương trình và sách giáo khoa 
Nội dung điều chỉnh, 

bổ sung  
Ghi chú 

Chủ đề 

 
Tên bài học 

Tiết học/ 

thời lượng 
  

20  Tranh đất nặn 1   

 

 

 

 

Nghỉ tết Nguyên đán từ thứ 4 của tuần 20 
 

21 
Mâm ngũ quả 1 BVMT- LH- HĐ4  

22 Góc mĩ thuật của em 1   

 

5. Môn Tự nhiên xã hội  

Tuần 

Chương trình và sách giáo khoa Nội dung điều 

chỉnh, bổ sung  

 
Ghi chú 

Chủ đề Tên bài học 
Thời lượng/ 

Tiết học 



 

 
 

20 

 

 

 

Bài 17: Con vật quanh em - Tiết 1 1   

Nghỉ tết Nguyên đán từ thứ 4 của tuần 20 

 

21 

Bài 17: Con vật quanh em - Tiết 2 1   

Bài 17: Con vật quanh em - Tiết 3 2   

Bài 18: Chăm sóc và bảo vệ vật nuôi - Tiết 1 3 Dạy bù tuần 20  

22 Bài 18: Chăm sóc và bảo vệ vật nuôi - Tiết 2 1   

Bài 19: Ôn tập chủ đề Thực vật và động vật - Tiết 1 2   

6. Môn Âm nhạc 

Tuần Chương trình và sách giáo khoa 

Nội dung điều 

chỉnh bổ sung 

 

Ghi 

chú 

Chủ đề Tên bài học 
Tiết 

/thời lượng 
  

20 
5 - Nhịp điệu 

mùa xuân ( 4 

tiết) 

6 - Về miền 

dân ca (4 tiêt) 

Nghỉ tết Nguyên đán từ thứ 4 của tuần 20 

21 

Đọc nhạc: Những người bạn của Đô - Rê - Mi. Thưởng 

thức âm nhạc: Nhạc sĩ Vôn-gang A-ma-đớt Mô -da. Vận 

dụng - Sáng tạo:  Dài - Ngắn 
1  

 

Hát: Xúc xắc xúc xẻ. Vận dụng - Sáng tạo:  Dài - Ngắn 2 Dạy bù tuần 20  

22 Hát: Gà gáy. Vận dụng - Sáng tạo: Dài - Ngắn 1   

 

7. Đạo đức 

Tuần 

Chương trình và sách giáo khoa 
 Nội dung điều 

chỉnh, bổ sung  

 

Ghi chú 

Chủ đề 

 
Tên bài học 

Tiết học/ 

thời lượng 
  

20 Bài 17: Tự giác học tập 1   



 

21 
Tự giác làm việc của 

mình 
 

 

Bài 18: Tự giác tham gia các hoạt động ở 

trường 
1 

BVMT: BP- Khai thác nội 

dung thông tin trực tiếp từ 

tranh; câu hỏi ở hoạt động 

1’2’3 

 

22 
Bài 19: Tự giác làm việc nhà 

1 

BVMT: LH- khai thác nội 

dung từ tranh ở hoạt động 1,2 
 

8. Giáo dục thể chất 

    Tuần 
Chương trình và sách giáo khoa 2018 Nội dung điều chỉnh, 

bổ sung (nếu có) 
 

Ghi chú Chủ đề Tên bài học 
Tiết học/ 

thời lượng 

20 

 

 

 

3 - Tư thế và 

kĩ năng vận 

động cơ bản 

 

 

Bài 4: Vận động phối hợp của cơ thể - Tiết 4 1   

Nghỉ tết Nguyên đán từ thứ 4 của tuần 20 

Nghỉ tết Nguyên đán  

21 

Bài 4: Vận động phối hợp của cơ thể - Tiết 5 1   
Bài 4: Vận động phối hợp của cơ thể - Tiết 6 2   

Bài 5: Vận động phối hợp của cơ thể (tiếp theo)-Tiết 1 3     Dạy bù tuần 20  

22 

Bài 5: Vận động phối hợp của cơ thể (tiếp theo)-Tiết 2 1   

Bài 5: Vận động phối hợp của cơ thể (tiếp theo)-Tiết 3 2   

        

9. Tiết đọc thư viện: 

Tuần  
Chương trình  Nội dung điều chỉnh, bổ sung  Ghi chú 

 Hình thức đọc 
Tiết học 

 thời lượng 
  

20 

 

Nghỉ tết Nguyên đán từ thứ 4 của tuần 20 

21 
Cùng đọc 1 Dạy bù tuần 20  

Cặp đôi 2   

22 Cặp đôi 1 .  
 

10. Môn Tiếng Anh 

Tuần  Tiết  Tên bài dạy Ghi chú  



 

20 Nghỉ tết Nguyên đán từ thứ 4 của tuần 20 

 

 

21 

39 Unit 10: At the Zoo. - Lesson 1:1,2 Dạy bù tuần 20 

40 Unit 10: At the Zoo - Lesson 2: 3,4,5 Dạy bù tuần 20 

41 Unit 10: At the Zoo. - Lesson 3: 6,7,8  

42 Fun time 3: 1,2  
 

22 
43 Fun time 3: 3,4  

44 Unit 11: At the bus stop. - Lesson 1: 1,2  

 

2. Khối lớp 2.  

2.1. Thời gian tổ chức các hoạt động giáo dục tuần 20, tuần 21, tuần 22 và số lượng tiết học các môn học, hoạt động 

giáo dục thực hiện tuần 20, tuần 21, tuần 22. 

 Thời gian 
TUẦN 20 Điều chỉnh 

KH tuần 
  

TUẦN (Nghỉ tết) Điều chỉnh 

KH tuần 
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 

Buổi/tiết T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN 
Nghỉ Tết 

Nguyên 

đán bắt 

đầu từ 

Thứ 4, 

ngày 

18/1/2023 

(27/12 

âm lịch) 

T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN 

Nghỉ tết 

Nguyên 

đán hết 

ngày 

27/1/2023 

(6/1/2023 

âm lịch) 

Sáng 

1 HĐTN ÂN 

N
g

h
ỉ 

tế
t 

N
g

u
y

ên
 đ

á
n

 

 

N
g

h
ỉ 
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t 

N
g
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n

 

 

N
g

h
ỉ 
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t 

N
g

u
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n

 

 

    

N
g
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t 
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N
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t 

N
g
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t 
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N
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u
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2 T T      

3 TV TV         

4 TV TV         

Chiều 

1   TCTV        

2   TCTV        

3   TA        

4   TNXH 27/12 28/12 29/12 30/12  1/1 2/1 3/1 4/1 5/1 6/1    

  TS tiết/tuần 12 tiết TS tiết/tuần 0 tiết 

   TỔNG HỢP TỔNG HỢP 

  
TT Nội dung 

Số lượng 

tiết học 
Ghi chú TT Nội dung 

Số lượng 

tiết học 
Ghi chú 

T  1 Toán 2   1 Toán 0   

TV  2 Tiếng Việt 4   2 Tiếng Việt 0   

ÂN  3 Âm nhạc 1   3 Âm nhạc 0   



 

MT  4 Mĩ thuật 0   4 Mĩ thuật 0   

GDTC  5 Giáo dục thể chất 0   5 Giáo dục thể chất 0   

ĐĐ  6 Đạo đức 0   6 Đạo đức 0   

TNXH  7 Tự nhiên xã hội 1   7 Tự nhiên xã hội 0   

HĐTN  8 Hoạt động trải nghiệm 1   8 Hoạt động trải nghiệm 0   

TA  9 Tiếng Anh 1   9 Tiếng Anh 0   

TĐTV  10 Tiết đọc thư viện 0   10 Tiết đọc thư viện 0   

TCTV  11 Tăng cường Tiếng Việt 2   11 Tăng cường Tiếng Việt 0   

SHCM  
12 Tăng cường Toán 0   12 Tăng cường Toán 0   

13 Sinh hoạt chuyên môn 0  13 Sinh hoạt chuyên môn 0  

 

 

Thời gian 
TUẦN 21 Điều chỉnh 

KH tuần 
  

TUẦN 22 Điều chỉnh 

KH tuần 
30 31 1/(2) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Buổi/tiết T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN 

Chiều thứ 2 

dạy bù sáng 

thứ 4.(T.20) 

Chiều thứ 6 

và ngày thứ 7 

dạy bù ngày 

chiều thứ 4 và 

ngày thứ 5 

của tuần 20. 

SHCM 

chuyên sang 

tuần 22 

T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN 

Chiều thứ 

6 dạy bù 

sang thứ 

6 tuần 20. 

Sáng thứ 

7 SHCM 

bù tuần 

21. 

Sáng 

1 HĐTN ÂN GDTC T GDTC T   HĐTN ÂN GDTC T GDTC 

       SH
C

M
 

  

2 T T T TV T TV  T T T TV T   

3 TV TV TV TNXH TV TNXH   TV TV TV TNXH TV   

4 TV TV TV TV TV TV   TV TV TV TV TV 

       HĐTN       HĐTN 

Chiều 

1 GDTC TCTV MT ĐĐ MT ĐĐ    TCTV MT ĐĐ GDTC 

 

 

2 T TCTV TCTV HĐTN TCTV HĐTN    TCTV TCTV HĐTN T   

3 TV TA TCT TĐTV TCT TĐTV    TA TCT TĐTV TV   

4 TV TNXH TCT TA TCT TA 

  

 TNXH TCT TA TV   

           HĐTN   

  TS tiết/tuần 49 tiết TS tiết/tuần 38 tiết 

   TỔNG HỢP TỔNG HỢP 

  
TT Nội dung 

Số lượng 

tiết học 
Ghi chú TT Nội dung 

Số lượng 

tiết học 
Ghi chú 

T  1 Toán 7   1 Toán 6   

TV  2 Tiếng Việt 14   2 Tiếng Việt 12   

ÂN  3 Âm nhạc 1   3 Âm nhạc 1   

MT  4 Mĩ thuật 2   4 Mĩ thuật 1   

GDTC  5 Giáo dục thể chất 3   5 Giáo dục thể chất 3   



 

ĐĐ  6 Đạo đức 2   6 Đạo đức 1   

TNXH  7 Tự nhiên xã hội 3   7 Tự nhiên xã hội 2   

HĐTN  8 Hoạt động trải nghiệm 4   8 Hoạt động trải nghiệm 4   

TA  9 Tiếng Anh 3   9 Tiếng Anh 2   

TĐTV  10 Tiết đọc thư viện 2   10 Tiết đọc thư viện 1   

TCTV  11 Tăng cường Tiếng Việt 4   11 Tăng cường Tiếng Việt 3   

SHCM  
12 Tăng cường Toán 4   12 Tăng cường Toán 2   

13 Sinh hoạt chuyên môn 0  13 Sinh hoạt chuyên môn 5  

 2.2. Kế hoạch dạy học các môn học, hoạt động giáo dục:  

 1. Môn Tiếng Việt  

Tuần 
Chương trình và sách giáo khoa 

Nội dung điều 

chỉnh, bổ sung  
Ghi chú 

Chủ đề  Tên bài học Tiết học/thời lượng 
  

 

 

Tuần 

20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vẻ đẹp 

quanh 

em 

 

 

Tập đọc :Bài 3: Họa mi hót  Tiết 1,2/70 phút   

Tập viết: Chữ hoa R  Tiết 3/35 phút    

Nói và nghe: Kể chuyện Hồ nước và mây Tiết 4/35 phút   

TCTV: Bài 24 Môn học em yêu thích. Tiết 11/ 35 phút   

TCTV: Bài 24 Môn học em yêu thích. Tiết 12/ 35 phút   

Nghỉ tết Nguyên Đán từ thứ 4 của tuần 20 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tuần 

21 

Tập đọc :Bài 4: Tết đến rồi Tiết 5,6 /70 phút   

Chính tả: Nghe- viết: Tết đến rồi  Tiết 7/35 phút    

Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ về ngày Tết; Dấu 

chấm, dấu châm hỏi 

Tiết 8/35 phút 

 

  

Viết đoạn văn: Viết thiệp chúc mừng Tiết 9/35 phút   

Đọc mở rộng : Đọc bài thơ, câu chuyện về ngày tết. Tiết 10/ 35 phút   

Tập đọc :Bài 5: Giọt nước và biển lớn Tiết 1,2/70 phút BVMT- GT-

HĐVD 

 

Tập viết: Chữ hoa S Tiết 3/35 phút    

Nói và nghe: Kể chuyện Chiếc đèn lồng Tiết 4/35 phút   

Tập đọc :Bài 6: Mùa vàng Tiết 5,6 /70 phút Dạy bù tuần 20  



 

2. Môn Toán 

Tuần 
Chương trình và sách giáo khoa 

Nội dung điều chỉnh,bổ 

sung.  
Ghi chú 

Chủ đề Tên bài học 
Tiết học/ 

thời lượng 
  

Chính tả: Nghe- viết: Mùa vàng Tiết 7/35 phút  Dạy bù tuần 20  

Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ về cây Tiết 8/35 phút Dạy bù tuần 20  

TCTV: Bài 25 Đến trường thật là vui. Tiết 11/ 35 phút   

TCTV: Bài 25 Đến trường thật là vui. Tiết 12/ 35 phút   

Ôn TV: Kể chuyện Tiết 13/ 35 phút.   

Ôn TV: Luyện Mở rộng vốn từ về các mùa; Dấu 

chấm, dấu chấm hỏi. 

Tiết 13/ 35 phút 

Dạy bù tuần 20 

 

 

 

 

 

 

 

Tuần 

22 

Viết đoạn văn: Viết đoạn văn về việc chăm sóc cây cối Tiết 9/35 phút   

Đọc mở rộng :Đọc bài thơ, câu chuyện về thiên nhiên. Tiết 10/ 35 phút   

Tập đọc :Bài 7: Hạt thóc Tiết 1,2/70 phút   

Tập viết: Chữ hoa T Tiết 3 /35 phút    

Nói và nghe: KC Sự tích cây khoai lang Tiết 4/35 phút   

Tập đọc :Bài 8: Lũy tre Tiết 5,6/70 phút   

Chính tả: Nghe- viết: Lũy tre Tiết 7/35 phút    

Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ về thiên nhiên; 

Câu nêu đặc điểm 

Tiết 8/35 phút 

 

  

Viết đoạn văn: Viết đoạn văn kể lại một sự việc đã 

chứng kiến hoặc tham gia 

Tiết 9 /35 phút 

Dạy bù tuần 20 

 

Đọc mở rộng: Đọc bài thơ, câu chuyện về thiên nhiên. Tiết 10/ 35 phút Dạy bù tuần 20  

TCTV: Bài 26 Khu vườn của trường em. Tiết 11/ 35 phút   

TCTV: Bài 26 Khu vườn của trường em. Tiết 12/ 35 phút   

Ôn TV :Luyện Viết đoạn văn về việc chăm 

sóc cây cối. 

Tiết 13/ 35 phút 

 

 



 

Tuần 20 

 Bài 39: Bảng nhân 2   - (Tiết 2) 1   

Bài 40: Bảng nhân 5  - (Tiết 1) 2   

Nghỉ tết Nguyên Đán từ thứ 4 của tuần 20 

 

Tuần 21 

 Bài 40: Bảng nhân 5  - (Tiết 2) 1   

Bài 41: Phép chia    (2 tiết) 2,3   

Bài 42: Số bị chia, số chia, thương (2T) 4,5   

Bài 43: Bảng chia 2 (2 tiết) 6,7 Dạy bù tuần 20  

TC Toán 1-2   

TC Toán 3-4 Dạy bù tuần 20  

Tuần 22 

 Bài 44: Bảng chia 5 (2 Tiết) 1,2   

Bài 45: Luyện tập chung (Tiết 1,2,3) 3,4,5   

Bài 45: Luyện tập chung (Tiết 4)            6 Dạy bù tuần 20  

TC Toán 1,2   

3. Hoạt động trải nghiệm 

Tuần Chương trình và sách giáo khoa Nội dung điều 

chỉnh bổ sung 
Ghi chú 

Chủ đề Bài Tên bài học 
Tiết/thời 

lượng 
  

Tuần 

20 

Chủ đề: 

Tự chăm  

sóc và 

bảo vệ 

bản thân 

Bài 20: Ngày đáng 

nhớ của gia đình 

Sinh hoạt dưới cờ. 1   

Nghỉ tết Nguyên đán từ thứ 4 của tuần 20 

Tuần 

21 

Bài 21: Tự chăm sóc 

sức khỏe bản  

Thân 

Sinh hoạt dưới cờ. 1   

Hoạt động giáo dục theo chủ đề.  2   

Sinh hoạt lớp. 3   

Bài 20: Ngày đáng 

nhớ của gia đình 
Hoạt động giáo dục theo chủ đề. 4 

Dạy bù tuần 20  

Tuần 

21 

 

Bài 22: Những vật 

dụng bảo vệ em 

Sinh hoạt dưới cờ. 1   

Hoạt động giáo dục theo chủ đề.  2   

Sinh hoạt lớp. 3   

Sinh hoạt lớp. 4 Dạy bù tuần 20  
 

  4. Mỹ thuật 



 

Tuần 

Chương trình và sách giáo khoa 
Nội dung điều chỉnh, 

bổ sung  
Ghi chú 

Chủ đề 

 
Tên bài học 

Tiết học/ 

thời lượng 
  

20  

 

 

4. Khu rừng nhiệt đới 

 

 

Nghỉ tết Nguyên đán từ thứ 4 của tuần 20 
 

21 
Rừng cây rậm rạp 20 BVMT-LH-HĐ4  

Chú chim nhỏ 21 Dạy bù tuần 20  

22 Chú chim nhỏ 22 BVMT-LH-HĐ4  

5. Môn Âm nhạc 

Tuần 
Chương trình và sách giáo khoa Nội dung điều chỉnh bổ sung 

 

Ghi chú 

Chủ đề Tên bài học 
Tiết 

/thời lượng 
  

20 

Mùa xuân 

- Ôn tập bài hát: Hoa lá mùa xuân 

- Đọc nhạc: Bài số 3 
20 

VDST: Đọc tên nốt theo kí hiệu bàn 

tay 

 

21 

- Ôn tập đọc nhạc: Bài số 3 

21 
VDST: Đọc nhạc kết hợp gõ đệm 

theo hình vẽ. 

 

- Thường thức âm nhạc: Câu chuyện về 

bài hát Chú voi con ở Bản Đôn 

22 
- Ôn tập bài hát: Hoa lá mùa xuân 

- Ôn tập đọc nhạc: Bài số 3 
22 

VDST: Trò chơi “Nhịp điệu trồng 

cây” 

 

 

6. Môn Tự nhiên xã hội  

Tuần 

Chương trình và sách giáo khoa 

Nội dung điều chỉnh, bổ 

sung  

 
Ghi chú 

Chủ đề 

 
Tên bài học 

Thời lượng/ 

Tiết học 

  

  Bài 18: Cần làm gì để bảo vệ môi trường sống của 

động vật và thực vật? (3 tiết) 

1 Tích hợp BVMT, phòng chống 

BĐKH 
 



 

20  

Thực vật, 

động vật 

Nghỉ tết Nguyên đán từ thứ 4 của tuần 20 

 

21 

Bài 19: Thực vật và động vật quanh em (tiết 1) 1 TLĐP CĐ 4: HĐ Khám phá + 

vận dụng 

 

Bài 19: Thực vật và động vật quanh em (tiết 2) 2   

Bài 19: Thực vật và động vật quanh em (tiết 3) 3 Dạy bù tuần 20  

 

22 

Bài 20: Ôn tập chủ đề Động vật và thực vật (tiết 1) 1 Tích hợp BVMT, phòng chống 

BĐKH 

 

Bài 20: Ôn tập chủ đề Động vật và thực vật (tiết 2) 2 Tích hợp BVMT, phòng chống 

BĐKH 

 

7. Đạo đức 

Tuần 

Chương trình và sách giáo khoa 
 Nội dung điều 

chỉnh, bổ sung  

 

Ghi 

chú 

Chủ đề 

 
Tên bài học 

Tiết học/ 

thời lượng 
  

20 

Thể hiện cảm xúc  bản 

thân 

Nghỉ tết Nguyên đán từ thứ 4 của tuần 20 

21 
Bài 9 - Cảm xúc của em ( tiết 1) 20   

Bài 9 - Cảm xúc của em ( tiết 2) 21 Dạy bù tuần 20  

22 Kiềm chế cảm xúc 

tiêu cực 
Bài 10 - Kiềm chế cảm xúc tiêu cực (tiết 1) 

22 

  

8. Giáo dục thể chất 

    Tuần 

Chương trình và sách giáo khoa 2018 Nội dung điều 

chỉnh, bổ sung 

(nếu có) 

 

Ghi chú Chủ đề Tên bài học 
Tiết học/ 

thời lượng 

20 
 

 

Nghỉ tết Nguyên đán từ thứ 4 của tuần 20 

Nghỉ tết Nguyên đán  



 

21 

 

 

 

 

Tư thế và kĩ năng 

vận động cơ bản 

 

Bài 3: Bài tập phối hợp di chuyển nhanh dần theo vạch 

kẻ thẳng (Tiết 3 ). 

1   

Bài 3: Bài tập phối hợp di chuyển nhanh dần theo vạch 

kẻ thẳng (Tiết 4 ). 

2   

 Bài 4: Bài tập phối hợp di chuyển nhanh dần theo vạch 

kẻ sang trái, sang phải. (Tiết 1 ). 

3     Dạy bù tuần 

20 

 

22 

Bài 4: Bài tập phối hợp di chuyển nhanh dần theo vạch 

kẻ sang trái, sang phải. (Tiết 2). 

1   

Bài 4: Bài tập phối hợp di chuyển nhanh dần theo vạch 

kẻ sang trái, sang phải. (Tiết 3). 

2   

Bài 4: Bài tập phối hợp di chuyển nhanh dần theo vạch 

kẻ sang trái, sang phải. (Tiết4 ). 

3     Dạy bù tuần 

20 

 

9. Tiết đọc thư viện: 

Tuần  
Chương trình  Nội dung điều chỉnh, bổ 

sung  
Ghi chú 

 Hình thức đọc Tiết học /thời lượng 

20 

 

Nghỉ tết Nguyên đán từ thứ 4 của tuần 20 

21 
Cùng đọc 20   

Cặp đôi 21 Dạy bù tuần 20  

22 Cặp đôi 22 .  
 

10. Môn Tiếng Anh 

Tuần  Tiết  Tên bài dạy Ghi chú  

 

20 39 

Unit 10: At the zoo  Lesson 1 

1. Listen and repeat. 

2. Point and say 

 

Nghỉ tết Nguyên đán từ thứ 4 của tuần 20 

 

 

 

 

40 

Unit 10: At the zoo  Lesson 2 

3. Listen and chant. 

4. Listen and circle. 

5. Look and write 

 



 

21 

41 

Unit 10: At the zoo Lesson 3 

6. Listen and repeat. 

7. Let’s talk. 

8. Let’s sing 

 

42 

 Fun time 3 

1. Circle and match. Then say. 

2. Let’s play 

Dạy bù tuần 20 

 

 

22 

43 

Fun time 3 

3. Write and say. 

4. Let’s play. 

 

44 

Unit 11: In the playground Lesson1 

1. Listen and repeat. 

2. Point and say. 

 

 

3. Khối lớp 3.  

  3.1. Thời gian tổ chức các hoạt động giáo dục tuần 20, tuần 21, tuần 22 và số lượng tiết học các môn học, 

hoạt động giáo dục thực hiện tuần 20, tuần 21, tuần 22. 

Thời gian 
TUẦN 20 Điều chỉnh 

KH tuần 
  

TUẦN (Nghỉ tết) Điều chỉnh 

KH tuần 
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 

Buổi/tiết T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN 
Nghỉ Tết 

Nguyên 

đán bắt 

đầu từ 

Thứ 4, 

ngày 

18/1/2023 

(27/12 

âm lịch) 

T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN 

Nghỉ tết 

Nguyên 

đán hết 

ngày 

27/1/2023 

(6/1/2023 

âm lịch) 

Sáng 

1 CC-TN T.A 

N
g

h
ỉ 

tế
t 

N
g

u
y

ên
 đ

á
n

 

 

N
g

h
ỉ 

tế
t 

N
g

u
y

ên
 đ

á
n

 

 

N
g

h
ỉ 

tế
t 

N
g

u
y

ên
 đ

á
n

 

 

    

N
g

h
ỉ 

tế
t 

N
g

u
y

ên
 đ

á
n

 

 

N
g

h
ỉ 

tế
t 

N
g

u
y

ên
 đ

á
n

 

 

N
g

h
ỉ 

tế
t 

N
g

u
y

ên
 đ

á
n

 

 

N
g

h
ỉ 

tế
t 

N
g

u
y

ên
 đ

á
n

 

 

N
g

h
ỉ 

tế
t 

N
g

u
y

ên
 đ

á
n

 

 

   

2 T T.A      

3 TV T         

4 TV TV         

Chiều 

1 T.A GDTC        

2 T.A MT        

3 TĐTV TCTV        

4 Đ Đ TCTV 27/12 28/12 29/12 30/12  1/1 2/1 3/1 4/1 5/1 6/1    

  TS tiết/tuần 16 tiết TS tiết/tuần 0 tiết 

   TỔNG HỢP TỔNG HỢP 



 

  
TT Nội dung 

Số lượng 

tiết học 
Ghi chú TT Nội dung 

Số lượng 

tiết học 
Ghi chú 

T  1 Toán 2   1 Toán 0   

TV  2 Tiếng Việt 3   2 Tiếng Việt 0   

ÂN  3 Âm nhạc 0   3 Âm nhạc 0   

MT  4 Mĩ thuật 1   4 Mĩ thuật 0   

GDTC  5 Giáo dục thể chất 1   5 Giáo dục thể chất 0   

ĐĐ  6 Đạo đức 1   6 Đạo đức 0   

TNXH  7 Tự nhiên xã hội 0   7 Tự nhiên xã hội 0   

HĐTN  8 Hoạt động trải nghiệm 1   8 Hoạt động trải nghiệm 0   

TA  9 Tiếng Anh 4   9 Tiếng Anh 0   

TĐTV  10 Tiết đọc thư viện 1   10 Tiết đọc thư viện 0   

TCTV  11 Tăng cường Tiếng Việt 2   11 Tăng cường Tiếng Việt 0   

SHCM  12 Tiếng Ê đê 0   12 Tiếng Ê đê 0   

  13 Tin học 0  13 Tin học 0  

  14 Công nghệ 0  14 Công nghệ 0  

SHCM  15 Sinh hoạt chuyên môn 0  15 Sinh hoạt chuyên môn 0  

          
 

 

Thời gian 
TUẦN 21 Điều chỉnh 

KH tuần 
  

TUẦN 22 Điều chỉnh 

KH tuần 
30 31 1/(2) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Buổi/tiết T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN 

Chiều thứ 4 

dạy bù sáng 

thứ 4.(T.20) 

Chiều thứ 6 

và ngày thứ 7 

dạy bù ngày 

ngày thứ 5 và 

sáng thứ 6 

của tuần 20. 

SHCM 

chuyên sang 

tuần 22 

T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN 

Sáng thứ 

7 SHCM 

bù tuần 

21. 

Sáng 

1 CC-TN T.A T Ê ĐÊ TNXH T   CC-TN T.A T Ê ĐÊ TNXH 

       SH
C

M
 

  

2 T T.A TV Ê ĐÊ Â.N GDTC  T T.A TV Ê ĐÊ Â.N   

3 TV T TV TIN T TV   TV T TV TIN T   

4 TV TV TNXH CN TV HĐTN   TV TV TNXH CN TV 

           SHL.TN           SHL.TN 

Chiều 

1   T.A GDTC T T Ê ĐÊ TNXH   T.A GDTC   T   

 

 

2 T.A MT TV GDTC Ê ĐÊ Â.N   T.A MT   GDTC     

3 TĐTV TCTV TV TV TIN T   TĐTV TCTV   TV     

4 Đ Đ TCTV TNXH HĐTN CN TV 

  

Đ Đ TCTV   HĐTN     

      SHL.TN        

  TS tiết/tuần 50 tiết TS tiết/tuần 31 tiết 

   TỔNG HỢP TỔNG HỢP 



 

  
TT Nội dung 

Số lượng 

tiết học 
Ghi chú TT Nội dung 

Số lượng 

tiết học 
Ghi chú 

T  1 Toán 8   1 Toán 5   

TV  2 Tiếng Việt 11   2 Tiếng Việt 7   

ÂN  3 Âm nhạc 2   3 Âm nhạc 1   

MT  4 Mĩ thuật 1   4 Mĩ thuật 1   

GDTC  5 Giáo dục thể chất 3   5 Giáo dục thể chất 2   

ĐĐ  6 Đạo đức 1   6 Đạo đức 1   

TNXH  7 Tự nhiên xã hội 4   7 Tự nhiên xã hội 2   

HĐTN  8 Hoạt động trải nghiệm 5   8 Hoạt động trải nghiệm 3   

TA  9 Tiếng Anh 4   9 Tiếng Anh 4   

TĐTV  10 Tiết đọc thư viện 1   10 Tiết đọc thư viện 1   

TCTV  11 Tăng cường Tiếng Việt 2   11 Tăng cường Tiếng Việt 2   

ÊĐ  12 Tiếng Êđê 4   12 Tiếng Êđê 2   

TIN  13 Tin học 2  13 Tin học 1  

C.NGH  14 Công nghệ 2  14 Công nghệ 1  

SHCM  15 Sinh hoạt chuyên môn 0  15 Sinh hoạt chuyên môn 5  

 3.2. Kế hoạch dạy học các môn học, hoạt động giáo dục:  

1. Môn Tiếng Việt  

Tuần 

Chương trình và sách giáo khoa 
Nội dung điều chỉnh, 

bổ sung  
Ghi chú 

Chủ đề  Tên bài học 
Tiết học/thời 

lượng 

  

 

 

Tuần 

20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đọc: Cóc kiện trời 1,5 tiết   

Nói và nghe: Kể chuyện Cóc kiện trời 0,5 tiết   

Viết: Nghe – viết: Trăng trên biển 1 tiết   

Bài 22; Con vật nhỏ có ích (T1) 1 tiết   

Bài 22; Con vật nhỏ có ích (T2) 1 tiết   

Nghỉ tết Nguyên Đán từ thứ 4 của tuần 20 

 

 

 

 

 

Đọc: Những cái tết đáng yêu 1,5 tiết Dạy bù tuần 20  

Đọc mở rộng: Tìm đọc bài nói về một hiện 

tượng tự nhiên. 

0,5 tiết Dạy bù tuần 20  

Luyện tập: Từ cùng nghĩa. Đặt và trả lời câu hỏi 

Khi nào?. 

1 tiết Dạy bù tuần 20  



 

2. Môn Toán 

Tuần 

Chương trình và sách giáo khoa 
Nội dung điều 

chỉnh,bổ sung.  
Ghi chú 

Chủ đề Tên bài học 
Tiết học/ 

thời lượng 

  

Tuần 20  Bài 47. Làm quen với chữ số La Mã (T2) 1   

 

 

 

Tuần 

21 

 Luyện tập: Viết đoạn văn về hoạt động tròng cây 1 tiết Dạy bù tuần 20  

Đọc: Ngày hội rừng xanh 1,5 tiết   

Nói và nghe: Rừng 0,5 tiết   

Viết: Nghe – viết: Chim chích bông 1 tiết   

Đọc: Cây gạo 1,5 tiết   

Viết: Ôn chữ hoa P, Q 0,5 tiết   

Luyện tập: So sánh. Đặt câu hỏi Ở đâu? 1 tiết   

Luyện tập: Viết lại tình cảm, cảm xúc về một 

cảnh trong tranh. 

1 tiết 

 

 

Bài 23: Những cảnh vật than thương (T1) 1 tiết   

Bài 23: Những cảnh vật than thương (T2) 1 tiết   

 

 

 

 

 

 

Tuần 

22 

Đọc: Mặt trời xanh của tôi 1,5 tiết   

Nói và nghe: Kể chuyện Sự tích hoa mào gà 0,5 tiết   

Viết: Nhớ - viết: Mặt trời xanh của tôi 1 tiết   

Đọc: Bầy voi rừng Trường Sươn 
1,5 tiết BVMT: Gián tiếp 

(HĐ  vận dụng) 

 

Đọc mở rộng: Tìm đọc bài nói về cây cối, 

muông thú. 

0,5 tiết   

Luyện tập: Từ ngữ chỉ sự vật, đặc điểm. Đặt và 

trả lời câu hỏi về thời gian địa điểm. 

1 tiết   

Luyện tập: Viết đoạn văn nêu tình cảm, cảm xúc 

của em về một cảnh vật 

1 tiết   

TCTV: Bài 24: Giữ gìn lá phổi xanh (T1) 1 tiết   

TCTV: Bài 24: Giữ gìn lá phổi xanh (T2) 1 tiết 
 

 



 

Bài 48. Làm tròn số đến hàng chục, hàng trăm 2   

Nghỉ tết Nguyên Đán từ thứ 4 của tuần 20 

 

Tuần 21 

 

 

 

 

 

 

 

CHỦ ĐỀ 

9: CHU 

VI, DIỆN 

TÍCH 

MỘT SỐ 

HÌNH 

PHẲNG 

 

Bài 49. Luyện tập chung (T1) 1 Dạy bù tuần 20  

Bài 49. Luyện tập chung (T2) 2 Dạy bù tuần 20  

Bài 49. Luyện tập chung (T3) 3 Dạy bù tuần 20  

Bài 49. Luyện tập chung (T4) 4   

Bài 50. Chu vi hình tam giác, tứ giác, hình 

vuông, hình chữ nhật (T1) 

5   

Bài 50. Chu vi hình tam giác, tứ giác, hình 

vuông, hình chữ nhật (T1) 

6   

Bài 50. Chu vi hình tam giác, tứ giác, hình 

vuông, hình chữ nhật (T1) 

7   

Bài 51. Diện tích của một hình. Xăng – ti – 

mét vuông (T1) 

8   

Tuần 22 

Bài 51. Diện tích của một hình. Xăng – ti – 

mét vuông (T2) 

1   

Bài 52. Diện tích hình vuông, diện tích hình chữ 

nhật (T1) 

2   

Bài 52. Diện tích hình vuông, diện tích hình chữ 

nhật (T2) 

3   

Bài 52. Diện tích hình vuông, diện tích hình chữ 

nhật (T3) 

4   

  Bài 53. Luyện tập chung (T1) 5   

3. Hoạt động trải nghiệm 

Tuần  Chương trình và sách giáo khoa Nội dung điều 

chỉnh bổ sung 
Ghi chú 

Chủ đề Tên bài học Tiết/thời lượng   

Tuần 

20 

 

Sinh hoạt dưới cờ: Ngày hội gia đình 1   

Nghỉ tết Nguyên đán từ thứ 4 của tuần 20 

Tuần 

21 

Sinh hoạt dưới cờ. 1   

Hoạt động giáo dục theo chủ đề.  2 Dạy bù tuần 20  

Hoạt động giáo dục theo chủ đề. 3   



 

Sinh hoạt lớp- HDTN 4 Dạy bù tuần 20  

                     HĐTN 5   

Tuần 

22 

 

Sinh hoạt dưới cờ. 1   

Hoạt động giáo dục theo chủ đề.  2   

Sinh hoạt lớp. 3   

4. Mỹ thuật 

Tuần 

Chương trình và sách giáo khoa Nội dung điều chỉnh, bổ sung  Ghi chú 

Chủ đề 

 
Tên bài học 

Tiết học/ 

thời lượng 

  

20 

 

Ống đựng bút tiện dụng 1   

21 Ống đựng bút tiện dụng 1   

22 Cây trong vườn 1   

5. Môn Âm nhạc 

Tuần Chương trình và sách giáo khoa Nội dung điều chỉnh bổ sung 

 

Ghi chú 

Chủ đề Tên bài học 
Tiết 

/thời lượng   

20 

Đón xuân 

về 

Nghỉ tết Nguyên đán từ thứ 4 của tuần 20 

21 

- Ôn tập bài hát: Đón  xuân về 

- Đọc nhạc: Bài số 3 
20 Dạy bù tuần 20 

 

- Ôn tập đọc nhạc: Bài số 3 

- Thường thức âm nhạc: Giới thiệu đàn 

vi-ô-lông  

– Nghe nhạc: Mùa xuâ27n ơi 

21  

 

22 
- Tổ chức hoạt động 28 

Vận dụng – Sáng tạo 
22  

 

6. Môn Tự nhiên xã hội  

Tuần 
Chương trình và sách giáo khoa Nội dung điều 

chỉnh, bổ sung  
Ghi chú 

Chủ đề Tên bài học Thời 



 

 lượng/ 

Tiết học 

 

 

20 

 

 

 

 

CON 

NGƯỜI VÀ 

SỨC KHỎE 

 

Nghỉ tết Nguyên đán từ thứ 4 của tuần 20 

Nghỉ tết Nguyên đán  

 

 

 

21 

Sử dụng hợp lý động vật và thực vật 1 Dạy bù tuần 20  

Sử dụng hợp lý động vật và thực vật 2 Dạy bù tuần 20  

Ôn tập chủ đề động vật và thực vật 3   

Ôn tập chủ đề động vật và thực vật 4   

 

22 

Cơ quan tiêu hóa 1   

Cơ quan tiêu hóa 2   

7. Đạo đức 

Tuần 

Chương trình và sách giáo khoa Nội dung điều chỉnh, bổ sung  
 

Ghi chú 

Chủ đề 

 
Tên bài học 

Tiết học/ 

thời lượng 

  

20 

 

Tích cực hoàn thành nhiệm vụ  1   

21 Tích cực hoàn thành nhiệm vụ  1   

22 Khám phá bản thân 1   

8. Giáo dục thể chất 

    Tuần 

Chương trình và sách giáo khoa 2018 Nội dung điều chỉnh, 

bổ sung (nếu có) 

 

Ghi chú 

Chủ đề Tên bài học 
Tiết học/ thời 

lượng 
  

20 

 

Bài tập phối hợp di chuyển vượt qua nhiều chướng 

ngại vật trên địa hình (T2) 
1   

Nghỉ tết Nguyên đán từ thứ 4 của tuần 20 

21 

Bài tập phối hợp di chuyển vượt qua nhiều chướng 

ngại vật trên địa hình (T3) 

1 Dạy bù tuần 20  

Bài tập phối hợp di chuyển vượt qua nhiều chướng 

ngại vật trên địa hình (T4) 

2   



 

Bài tập phối hợp di chuyển vượt qua nhiều chướng 

ngại vật trên địa hình (T5) 

3       

22 

Bài tập phối hợp di chuyển vượt qua nhiều chướng 

ngại vật trên địa hình (T6) 

1   

Bài tập tại chỗ tung - bắt bóng bằng hai tay (T1) 2   

9. Tiết đọc thư viện: 

Tuần  
Chương trình  

Nội dung điều chỉnh, bổ sung  Ghi chú 
Hình thức đọc Tiết học /thời lượng 

20 

 

Cùng đọc 20   

21 Cùng đọc 21   

22 Cặp đôi 22 .  

10. Môn Tiếng Anh 

Tuần  Tiết  Tên bài dạy Ghi chú  

 

20 

1 Unit 11: My family - Lesson 3: 1,2,3  

2 Unit 11: My family - Lesson 3: 4,5,6  

3 Unit 12: Jobs - Lesson 1: 1,2,3  

4 Unit 12: Jobs - Lesson 1: 4,5,6  

 

 

21 

1 Unit 12: Jobs - Lesson 2: 1,2,3  

2 Unit 12: Jobs - Lesson 2: 4,5,6  

3 Unit 12: Jobs - Lesson 3: 1,2,3  

4 Unit 12: Jobs - Lesson 3: 4,5,6  

 

 

22 

1 Unit 13: My house - Lesson 1: 1,2,3  

2 Unit 13: My house - Lesson 1: 4,5,6  

3 Unit 13: My house - Lesson 2: 1,2,3  

4 Unit 13: My house - Lesson 2: 4,5,6  

11. Môn Ê Đê 

Tuần  Tiết  Tên bài dạy Ghi chú  

20 Nghỉ tết Nguyên đán từ thứ 4 của tuần 20 

 

 

21 

1 Bài 77:  Lo\ w^t hria\m Dạy bù tuần 20 

2 Bài 78:  Ip  ip  ^p  up  u\p  ưp Dạy bù tuần 20  

3 Bài 81 :  Lo\ w^t hria\m   



 

4 Bài 82:  ut  u\t  it  ^t ưt   

22 

 

1 Bài 85 :  Lo\ w^t hria\m   

2 Bài 86:  iam  ia\m  ian  ia\n   

12. Môn công nghệ và môn tin học 

Tuần  Tiết  Tên bài dạy Ghi chú 

20 Nghỉ tết Nguyên đán từ thứ 4 của tuần 20  

 

 

21 

1 TH-Bài 9. Thực hành với tệp và thư mục trong máy tính. Dạy bù tuần 20 

2 CN-Bài 7. Dụng cụ và vật liệu làm thủ công (T1) Dạy bù tuần 20 

3 TH-Bài 9. Thực hành với tệp và thư mục trong máy tính.  

4 CN-Bài 7. Dụng cụ và vật liệu làm thủ công (T2)  

 

22 

1 TH-Bài 10. Bảo vệ thông tin khi dùng máy tính  

2 CN-Bài 8. Làm đồ dùng học tập (T1)  

  

 4. Khối lớp 4. – Lớp 4A1 

4.1. Thời gian tổ chức các hoạt động giáo dục tuần 20, tuần 21, tuần 22 và số lượng tiết học các môn học, 

hoạt động giáo dục thực hiện tuần 20, tuần 21, tuần 22. 

Thời gian 
TUẦN 20 Điều chỉnh 

KH tuần 
  

TUẦN (Nghỉ tết) Điều chỉnh 

KH tuần 
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 

Buổi/tiết T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN 
Nghỉ Tết 

Nguyên 

đán bắt 

đầu từ 

Thứ 4, 

ngày 

18/1/2023 

(27/12 

âm lịch) 

T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN 

Nghỉ tết 

Nguyên 

đán hết 

ngày 

27/1/2023 

(6/1/2023 

âm lịch) 

Sáng 

1 CC TD 

N
g

h
ỉ 

tế
t 

N
g

u
y

ên
 đ

á
n

 

 

N
g

h
ỉ 

tế
t 

N
g

u
y

ên
 đ

á
n

 

 

N
g

h
ỉ 

tế
t 

N
g

u
y

ên
 đ

á
n

 

 

    

N
g

h
ỉ 

tế
t 

N
g

u
y

ên
 đ

á
n

 

 

N
g

h
ỉ 

tế
t 

N
g

u
y

ên
 đ

á
n

 

 

N
g

h
ỉ 

tế
t 

N
g

u
y

ên
 đ

á
n

 

 

N
g

h
ỉ 

tế
t 

N
g

u
y

ên
 đ

á
n

 

 

N
g

h
ỉ 

tế
t 

N
g

u
y

ên
 đ

á
n

 

 

   

2 T T      

3 TV TV         

4 TV TV         

Chiều 

1 TCTV TA        

2 TCTV TA        

3   KH        

4   MT 27/12 28/12 29/12 30/12  1/1 2/1 3/1 4/1 5/1 6/1    

  TS tiết/tuần 14 tiết TS tiết/tuần 0 tiết 

   TỔNG HỢP TỔNG HỢP 

  
TT Nội dung 

Số lượng 

tiết học 
Ghi chú TT Nội dung 

Số lượng 

tiết học 
Ghi chú 



 

T  1 Toán 2   1 Toán 0   

TV  2 Tiếng Việt 4   2 Tiếng Việt 0   

ÂN  3 Âm nhạc 0   3 Âm nhạc 0   

MT  4 Mĩ thuật 1   4 Mĩ thuật 0   

GDTC  5 Giáo dục thể chất 1   5 Giáo dục thể chất 0   

ĐĐ  6 Đạo đức 0   6 Đạo đức 0   

KT  7 Kĩ thuật 0   7 Kĩ thuật 0   

HĐTN  8 HĐTN (CC, HĐNGLL, SHL) 1   8 HĐTN (CC, HĐNGLL, SHL) 0   

TA  9 Tiếng Anh 2   9 Tiếng Anh 0   

TĐTV  10 Tiết đọc thư viện 0   10 Tiết đọc thư viện 0   

TCTV  11 Tăng cường Tiếng Việt 2   11 Tăng cường Tiếng Việt 0   

Ê ĐÊ  12 Tiếng Ê đê 0   12 Tiếng Ê đê 0   

KH  13 Khoa hoc 1  13 Khoa hoc 0  

LS-ĐL  14 LS-ĐL 0  14 LS-ĐL 0  

SHCM  15 Sinh hoạt chuyên môn 0  15 Sinh hoạt chuyên môn 0  
 

Thời gian 
TUẦN 21 Điều chỉnh 

KH tuần  
TUẦN 22 Điều chỉnh 

KH tuần 30 31 1/(2) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Buổi/tiết T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN Chiều thứ 1 

dạy bù 3 tiết 

chiều thứ 

4.T.20. Chiều 

T.6 dạy bù 

sáng thứ 4. 

Ngày T.7 dạy 

bù ngày T.5 

và tiết 

HĐNGLL 

chiều T4 của 

tuần 20. 

SHCM 

chuyên sang 

tuần 22 

T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN 

Chiều thứ 

6 dạy bù 

sáng thứ 

6 tuần 20. 

Sáng thứ 

7 SHCM 

bù tuần 

21. 

Sáng 

1 CC TD TA ÂN TD ÂN   CC TD TA ÂN TD 

       SH
C

M
 

  

2 T T TA KT T KT  T T TA KT T   

3 TV TV Ê ĐÊ T KH T   TV TV Ê ĐÊ T KH   

4 TV TV Ê ĐÊ TV TV TV   TV TV Ê ĐÊ TV TV 

       SHL HĐNGLL      SHL 

Chiều 

1   TCTV TA T TĐTV TA TĐTV   TCTV TA T TĐTV TD 

 

 

2 TCTV TA TV LS TA LS   TCTV TA TV LS T   

3 T  KH TV ĐL Ê ĐÊ ĐL     KH TV ĐL KH   

4 TV  MT HĐNGLL ĐĐ Ê ĐÊ ĐĐ 

  

  MT HĐNGLL ĐĐ TV   

 TV          SHL   

  TS tiết/tuần 51 tiết TS tiết/tuần 40 tiết 

   TỔNG HỢP TỔNG HỢP 

  
TT Nội dung 

Số lượng 

tiết học 
Ghi chú TT Nội dung 

Số lượng 

tiết học 
Ghi chú 

T  1 Toán 7   1 Toán 6   

TV  2 Tiếng Việt 11   2 Tiếng Việt 9   



 

ÂN  3 Âm nhạc 2   3 Âm nhạc 1   

MT  4 Mĩ thuật 1   4 Mĩ thuật 1   

GDTC  5 Giáo dục thể chất 2   5 Giáo dục thể chất 3   

ĐĐ  6 Đạo đức 2   6 Đạo đức 1   

KT  7 Kĩ thuật 2   7 Kĩ thuật 1   

HĐTN  8 HĐTN (CC, HĐNGLL, SHL) 4   8 HĐTN (CC, HĐNGLL, SHL) 4   

TA  9 Tiếng Anh 6   9 Tiếng Anh 4   

TĐTV  10 Tiết đọc thư viện 2   10 Tiết đọc thư viện 1   

TCTV  11 Tăng cường Tiếng Việt 2   11 Tăng cường Tiếng Việt 2   

Ê ĐÊ  12 Tiếng Ê đê 4   12 Tiếng Ê đê 2   

KH  13 Khoa hoc 2  13 Khoa hoc 3  

LS-ĐL  14 LS-ĐL 4  14 LS-ĐL 2  

SHCM  15 Sinh hoạt chuyên môn 0  15 Sinh hoạt chuyên môn 5  

 4.2. Kế hoạch dạy học các môn học, hoạt động giáo dục:  

 

 1. Môn Tiếng Việt  

Tuần 
Chương trình và sách giáo khoa 

Nội dung điều 

chỉnh, bổ sung  
Ghi chú 

Chủ đề  Tên bài học 
Tiết học/thời 

lượng 
  

 

 

Tuần 

20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Người ta 

là hoa đất  

TẬP ĐỌC: Bốn anh tài (tiếp) 1   

CHÍNH TẢ: Cha đẻ của chiếc lốp xe đạp 2   

LTVC: Luyện tập về câu kể Ai làm gì? 3   

KC: Kể chuyện đã nghe, đã đọc 4   

TCTV:  Bài 17 Bản làng yêu dấu của em T1,2 1,2   

Nghỉ tết Nguyên Đán từ thứ 4 của tuần 20 

 

 

 

 

 

 

 

TĐ: Trống đồng Đông Sơn 1 Dạy bù tuần 20  

TLV : Miêu tả đồ vật 2 Dạy bù tuần 20  

LTVC: MRVT: Sức khỏe 3 Dạy bù tuần 20  

TLV : Luyện tập giới thiệu địa phương 4 Dạy bù tuần 20  

TĐ: Anh hùng Lao động Trần Đại Nghĩa 5 QPAN  

CT: Nhớ-viết: Chuyện cổ tích về  loài người 6   



 

2. Môn Toán 

Tuần 

Chương trình và sách giáo khoa 
Nội dung điều 

chỉnh,bổ sung.  
Ghi chú 

Chủ đề Tên bài học 
Tiết học/ 

thời lượng 

  

Tuần 20 

 

 

 

Phân số. 

các phép 

tính với 

Phân số 1   

Phân số và phép chia số tự nhiên 2   

Nghỉ tết Nguyên Đán từ thứ 4 của tuần 20 

 

Tuần 21 

Phân số và phép chia số tự nhiên (tt) 1 Dạy bù tuần 20  

Luyện tập 2 Dạy bù tuần 20  

Phân số bằng nhau 3   

 

Tuần 

21 

 LTVC: Câu kể Ai thế nào? 7   

KC: Kể chuyện được chứng kiến hoặc tham gia 8   

TĐ: Bè xuôi sông La 9 BVMT  

T LV: Trả bài văn miêu tả đồ vật 10   

LTVC: Vị ngữ trong câu kể Ai thế nào? 11   

TCTV: Bài 18 Ruộng bậc thang… T1,2 1,2   

 

 

 

 

 

 

Tuần 

22 

T LV: Cấu tạo bài văn miêu tả cây cối 1 BVMT  
Dạy bù tuần 20 

 

T Đ: Sầu riêng 2 BVMT  

CT: Nghe-viết: Sầu riêng 3 BVMT  

 LTVC: Chủ ngữ trong câu kể Ai thế nào? 4   

KC: Con vịt xấu xí 5 BVMT  

T Đ: Chợ Tết 6 BVMT  

T LV: Luyện tập quan sát cây cối 7   

LTVC: MRVT: Cái đẹp 8 BVMT  

T LV: Luyện tập miêu tả các bộ phận của cây cối 9   

TCTV: Bài 19 Những người tàib giỏi… T1, 2 1,2   



 

phân 

số.Giới 

thiệu hình 

thoi. 

Rút gọn phân số 4   

Luyện tập 5   

Qui đồng mẫu số các phân số 6   

Qui đồng mẫu số các phân số (tt) 7   

Tuần 22 

Luyện tập 1 Dạy bù tuần 20  

Luyện tập chung 2   

So sánh hai phân số cùng mẫu số            3   

Luyện tập 4   

So sánh hai phân số khác mẫu số 5   

Luyện tập 6   

3. Hoạt động ngoaig giờ lên lớp 

4. Môn : Mỹ thuật 

Tuần 
Chương trình và sách giáo khoa 

Nội dung điều chỉnh, bổ 

sung  
Ghi chú 

Chủ đề Tên bài học Tiết học/   

Tuần Chương trình và sách giáo khoa Nội dung điều chỉnh bổ 

sung 
Ghi chú 

Chủ đề Tên bài học 
Tiết/thời 

lượng 
  

Tuần 

20 

Chủ điểm: Quê 

hương em 

Chào cờ đầu tuần 1   

Nghỉ tết Nguyên đán từ thứ 4 của tuần 20 

Nghỉ tết Nguyên đán  

Tuần 

21 

Chào cờ đầu tuần 1   

Chủ điểm: Quê hương em 2   

Chủ điểm: Quê hương em 3 Dạy bù tuần 20  

Sinh hoạt lớp-KNS 4   

Tuần 

22 

 

Chào cờ đầu tuần 1   

Chủ điểm: Quê hương em 2   

Sinh hoạt lớp-KNS 3   

SHL-KNS 4 Dạy bù tuần 20  



 

 thời lượng 

20  

 

 

Vũ điệu của sắc màu 20   

21 Sáng tạo với những nếp gấp giấy 21   

22 Sáng tạo với những nếp gấp giấy 22   

5. Môn Âm nhạc 

Tuần 
Chương trình và sách giáo khoa 

Nội dung điều chỉnh bổ 

sung 

 

Ghi chú 

Chủ đề Tên bài học 
Tiết 

/thời lượng 
  

20 

 

Nghỉ tết Nguyên đán từ thứ 4 của tuần 20 

21 

Ôn tập bài hát : Chúc mừng : Tập đọc 

nhạc : TĐN số 5 
20 Dạy bù tuần 20 

 

Học hát bài : Bàn tay mẹ (Nhạc Bùi 

Đình Thảo – Lời Tạ Hữu Yên) 
21  

 

22 
Học hát bài : Bàn tay mẹ (Nhạc Bùi 

Đình Thảo – Lời Tạ Hữu Yên) 
22  

 

6. Khoa học:  

Tuần 

Chương trình và sách giáo khoa Nội dung điều chỉnh, bổ 

sung  

 
Ghi chú Chủ đề 

 
Tên bài học 

Thời lượng/ 

Tiết học 

 

20 

 

 

 

Không khí bị ô nhiễm 1 - Không yêu cầu tất cả học sinh vẽ tranh cổ động bảo 

vệ môi trường, bảo vệ bầu không khí trong sạch. 

Giáo viên hướng dẫn, động viên, khuyến khích để 
những em có khả năng được vẽ tranh, triển lãm. 

 

Nghỉ tết Nguyên đán từ thứ 4 của tuần 20 

21 Bảo vệ bầu không khí trong sạch 1   

Âm thanh 2   

 Sự lan truyền âm thanh 1 Dạy bù tuần 20  

Âm thanh trong cuộc sống 2   



 

22 Âm thanh trong cuộc sống (tt) 3   

7. Đạo đức 

Tuần 
Chương trình và sách giáo khoa 

 Nội dung điều chỉnh, bổ 

sung  

 

Ghi chú 

Chủ đề Tên bài học 
Tiết học/ 

thời lượng 
 

20 

 

Nghỉ tết Nguyên đán từ thứ 4 của tuần 20 

21 

Kính trọng, biết ơn người lao động (tiết 2) 1 Dạy bù tuần 20  

Lịch sự với mọi người (tiết 1) 2   

22 Lịch sự với mọi người (tiết 2) 1   

8. Giáo dục thể chất 

    Tuần 

Chương trình và sách giáo khoa 2018 Nội dung điều 

chỉnh, bổ sung 

(nếu có) 

 

Ghi 

chú 
Chủ đề Tên bài học 

Tiết học/ 

thời lượng 

20 
 

 

Chương III: 

Bài tập rèn 

luyện tư thế và 

kĩ năng vận 

động cơ bản. 

 

Đi chuyển hướng phải, trái. Tr/c : “Thăng bằng” 1   

Nghỉ tết Nguyên đán từ thứ 4 của tuần 20 

21 

Đi chuyển hướng phải, trái. Tr/c : “Lăn bóng bằng tay” 1   

Nhảy dây kiểu chụm hai chân. Tr/c : “Lăn bóng bằng 

tay” 

2       

22 

Nhảy dây kiểu chụm hai chân. Tr/c : “Lăn bóng bằng 

tay” 

1  Dạy bù tuần 20  

Nhảy dây kiểu chụm hai chân. Tr/c : “Đi qua cầu” 2   

Ôn : Nhảy dây. Tr/c : “Đi qua cầu” 3       

9. Tiết đọc thư viện: 

Tuần  
Chương trình  Nội dung điều chỉnh, bổ 

sung  
Ghi chú 

Hình thức đọc Tiết học /thời lượng 



 

20 

 

Nghỉ tết Nguyên đán từ thứ 4 của tuần 20 

21 
Đọc cá nhân 1 Dạy bù tuần 20  

Đọc cá nhân 2   

22 Đọc cá nhân 1 .  
 

10. Môn Tiếng Anh 

Tuần  Tiết  Tên bài dạy Ghi chú  

 

20 

1 UNIT 12: Lesson 1: 1,2  

2 UNIT 12: Lesson 1: 3,4,5  

Nghỉ tết Nguyên đán từ thứ 4 của tuần 20 

 

21 
1 UNIT 12: Lesson 2: 1,2,3 Dạy bù tuần 20 

2 UNIT 12: Lesson 2: 4,5,6 Dạy bù tuần 20 

3 UNIT 12: Lesson 3: 1,2,3  

4 UNIT 12: Lesson 3: 4,5,6  

5 UNIT 13: Lesson 1: 1,2  

6 UNIT 13: Lesson 1: 3,4,5  

 

 

22 

1 UNIT 13: Lesson 2: 1,2,3  

2 UNIT 13: Lesson 2: 1,2,3  

3 UNIT 13: Lesson 3: 1,2,3  

4 UNIT 13: Lesson 3: 4,5,6  

11. Môn Ê Đê 

Tuần  Tiết  Tên bài dạy Ghi chú  

 

20 
Nghỉ tết Nguyên đán từ thứ 4 của tuần 20 

Nghỉ tết Nguyên đán  

 1 Luyện từ và câu: Boh blu\ jing –Mta klei êmuh’’ Mơ\ ‘’ Dạy bù tuần 20 

2 
Tập làm văn:  Ya\l dliê kơ mmông hria\m adei kha\p h^n 

hla\m adu\ adei 

Dạy bù tuần 20 



 

3 Tập đọc:  Êmông ho\ng Pai  

4 Kể chuyện:  Êmông ho\ng Pai  

 

22 

       1 Luyện từ và câu: Boh blu\ djo\ ênu^ ‘’  Mta klei êmuh ti ‘’  

2 Tập đọc: Êng^t adiê Lăn Dap Kngư  

12. Lịch sử 

Tuần  Tiết  Tên bài dạy Ghi chú  

20 Nghỉ tết Nguyên đán từ thứ 4 của tuần 20 
 

21 
1 Chiến thắng Chi Lăng Dạy bù tuần 20 

2 Nhà Hậu Lê và việc tổ chức quản lí đất nước  

22 1 Trường học thời Hậu Lê  

13. Địa lí 

Tuần  Tiết  Tên bài dạy Ghi chú  

20 Nghỉ tết Nguyên đán từ thứ 4 của tuần 20 
 

21 
1 Đồng bằng Nam Bộ Dạy bù tuần 20 

1 Người dân ở đồng bằng Nam Bộ  

22 2 Hoạt động sản xuất của người dân ở đồng bằng Nam Bộ  

14. Kĩ thuật 

Tuần  Tiết  Tên bài dạy Ghi chú  

20 Nghỉ tết Nguyên đán từ thứ 4 của tuần 20 
 

21 1 Vật liệu và dụng cụ trồng rau, hoa Dạy bù tuần 20 

2 Điều kiện ngoại cảnh của cây rau, hoa  

22 1 Trồng cây rau, hoa  

 

 4.3. Lớp 4A2 

Thời gian 
TUẦN 20 Điều chỉnh 

KH tuần 
  

TUẦN (Nghỉ tết) Điều chỉnh 

KH tuần 
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 



 

Buổi/tiết T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN 
Nghỉ Tết 

Nguyên 

đán bắt 

đầu từ 

Thứ 4, 

ngày 

18/1/2023 

(27/12 

âm lịch) 

T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN 

Nghỉ tết 

Nguyên 

đán hết 

ngày 

27/1/2023 

(6/1/2023 

âm lịch) 

Sáng 

1 CC T 

N
g

h
ỉ 

tế
t 

N
g

u
y

ên
 đ

á
n

 

 

N
g

h
ỉ 

tế
t 
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á
n

 

 

N
g

h
ỉ 
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t 

N
g

u
y
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á
n

 

 

    

N
g
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ỉ 
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t 

N
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y
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N
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t 

N
g

u
y
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n

 

 

N
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t 

N
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N
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N
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y
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N
g

h
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N
g

u
y
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á
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2 T ÂN      

3 TV TV         

4 TV TV         

Chiều 

1 LS TCTV        

2 TĐTV TCTV        

3 MT          

4 ĐĐ   27/12 28/12 29/12 30/12  1/1 2/1 3/1 4/1 5/1 6/1    

  TS tiết/tuần 14 tiết TS tiết/tuần 0 tiết 

   TỔNG HỢP TỔNG HỢP 

  
TT Nội dung 

Số lượng 

tiết học 
Ghi chú TT Nội dung 

Số lượng 

tiết học 
Ghi chú 

T  1 Toán 2   1 Toán 0   

TV  2 Tiếng Việt 4   2 Tiếng Việt 0   

ÂN  3 Âm nhạc 1   3 Âm nhạc 0   

MT  4 Mĩ thuật 1   4 Mĩ thuật 0   

GDTC  5 Giáo dục thể chất 0   5 Giáo dục thể chất 0   

ĐĐ  6 Đạo đức 1   6 Đạo đức 0   

KT  7 Kĩ thuật 0   7 Kĩ thuật 0   

HĐTN  8 HĐTN (CC, HĐNGLL, SHL) 1   8 HĐTN (CC, HĐNGLL, SHL) 0   

TA  9 Tiếng Anh 0   9 Tiếng Anh 0   

TĐTV  10 Tiết đọc thư viện 1   10 Tiết đọc thư viện 0   

TCTV  11 Tăng cường Tiếng Việt 2   11 Tăng cường Tiếng Việt 0   

Ê ĐÊ  12 Tiếng Ê đê 0   12 Tiếng Ê đê 0   

KH  13 Khoa hoc 0  13 Khoa hoc 0  

LS-ĐL  14 LS-ĐL 1  14 LS-ĐL 0  

SHCM  15 Sinh hoạt chuyên môn 0  15 Sinh hoạt chuyên môn 0  

 

Thời gian 
TUẦN 21 Điều chỉnh 

KH tuần  
TUẦN 22 Điều chỉnh 

KH tuần 30 31 1/(2) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Buổi/tiết T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN Chiều thứ 3 

dạy bù 3 tiết 

chiều thứ 

4.T.20. Chiều 

T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN Chiều thứ 

6 dạy bù 

sang thứ Sáng 
1 CC T Ê ĐÊ T TD T   CC T Ê ĐÊ T TD 

       
SH

C
M

 

  

2 T ÂN Ê ĐÊ TV KH TV  T ÂN Ê ĐÊ TV KH   



 

3 TV TV TA KT T KT   T.6 dạy bù 

sáng thứ 4. 

Ngày T.7 dạy 

bù ngày T.5 

và tiết 

HĐNGLL 

chiều T4 của 

tuần 20. 

SHCM 

chuyên sang 

tuần 22 

TV TV TA KT T   6 tuần 20. 

Sáng thứ 

7 SHCM 

bù tuần 

21. 

4 TV TV TA TV ĐL TV   TV TV TA TV ĐL 

       SHL    HĐNGLL      SHL 

Chiều 

1 LS TCTV T TA Ê ĐÊ TA   LS TCTV T TA TD 

 

 

2 TĐTV TCTV TV TA Ê ĐÊ TA   TĐTV TCTV TV TA KH   

3 MT T TV TD TA TD   MT   TV TD T   

4 ĐĐ TV HĐNGLL KH TA KH 

  

ĐĐ   HĐNGLL KH ĐL   

  TV         SHL   

  TS tiết/tuần 51 tiết TS tiết/tuần 31 tiết 

   TỔNG HỢP TỔNG HỢP 

  
TT Nội dung 

Số lượng 

tiết học 
Ghi chú TT Nội dung 

Số lượng 

tiết học 
Ghi chú 

T  1 Toán 7   1 Toán 6   

TV  2 Tiếng Việt 12   2 Tiếng Việt 8   

ÂN  3 Âm nhạc 1   3 Âm nhạc 1   

MT  4 Mĩ thuật 1   4 Mĩ thuật 1   

GDTC  5 Giáo dục thể chất 3   5 Giáo dục thể chất 2   

ĐĐ  6 Đạo đức 1   6 Đạo đức 1   

KT  7 Kĩ thuật 2   7 Kĩ thuật 1   

HĐTN  8 HĐTN (CC, HĐNGLL, SHL) 4   8 HĐTN (CC, HĐNGLL, SHL) 4   

TA  9 Tiếng Anh 8   9 Tiếng Anh 4   

TĐTV  10 Tiết đọc thư viện 1   10 Tiết đọc thư viện 1   

TCTV  11 Tăng cường Tiếng Việt 2   11 Tăng cường Tiếng Việt 2   

Ê ĐÊ  12 Tiếng Ê đê 4   12 Tiếng Ê đê 2   

KH  13 Khoa hoc 3  13 Khoa hoc 3  

LS-ĐL  14 LS-ĐL 2  14 LS-ĐL 3  

SHCM  15 Sinh hoạt chuyên môn 0  15 Sinh hoạt chuyên môn 5  

 4.4. Kế hoạch dạy học các môn học, hoạt động giáo dục:  

1. Môn Tiếng Việt  

Tuần 
Chương trình và sách giáo khoa 

Nội dung điều 

chỉnh, bổ sung  
Ghi chú 

Chủ đề  Tên bài học 
Tiết học/thời 

lượng 
  

  TẬP ĐỌC: Bốn anh tài (tiếp) 1   



 

2. Môn Toán 

 

Tuần 

20 

 

 

 

 

 

 

 

 

Người ta 

là hoa đất  

 

CHÍNH TẢ: Cha đẻ của chiếc lốp xe đạp 2   

LTVC: Luyện tập về câu kể Ai làm gì? 3   

KC: Kể chuyện đã nghe, đã đọc 4   

TCTV:  Bài 17 Bản làng yêu dấu của em T1,2 1,2   

Nghỉ tết Nguyên Đán từ thứ 4 của tuần 20 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tuần 

21 

T Đ: Trống đồng Đông Sơn 1 Dạy bù tuần 20  

TLV: Miêu tả đồ vật 2 Dạy bù tuần 20  

LTVC: MRVT: Sức khỏe 3 Dạy bù tuần 20  

TLV: Luyện tập giới thiệu địa phương 4 Dạy bù tuần 20  

T Đ: Anh hùng Lao động Trần Đại Nghĩa 5 QPAN  

CT: Nhớ-viết: Chuyện cổ tích về  loài người 6   

LTVC: Câu kể Ai thế nào? 7   

KC: Kể chuyện được chứng kiến hoặc tham gia 8   

T Đ: Bè xuôi sông La 9 BVMT  

T LV:       Trả bài văn miêu tả đồ vật 10   

LTVC:            Vị ngữ trong câu kể Ai thế nào? 11   

T LV:       Cấu tạo bài văn miêu tả cây cối 12 BVMT  

TCTV: Bài 18 Ruộng bậc thang… T1, 2 1,2   

 

 

 

Tuần 

22 

T Đ: Sầu riêng 1 BVMT  

CT: Nghe-viết: Sầu riêng 2 BVMT  

LTVC: Chủ ngữ trong câu kể Ai thế nào? 3   

KC: Con vịt xấu xí 4 BVMT  

T Đ: Chợ Tết 5 BVMT  

T LV: Luyện tập quan sát cây cối 6   

LTVC:  MRVT: Cái đẹp 7 BVMT  

T LV: Luyện tập miêu tả các bộ phận của cây cối 8   

TCTV:  Bài 19 Những người tàib giỏi… T1,2 1,2   



 

Tuần 
Chương trình và sách giáo khoa Nội dung điều chỉnh,bổ 

sung. 
Ghi chú 

Chủ đề Tên bài học 
Tiết học/ 

thời lượng 

Tuần 20 

 

 

Chương 

IV: Phân 

số. các 

phép tính 

với phân 

số.Giới 

thiệu hình 

thoi. 

Phân số 1   

Phân số và phép chia số tự nhiên 2   

Nghỉ tết Nguyên Đán từ thứ 4 của tuần 20 

 

Tuần 21 

Phân số và phép chia số tự nhiên (tt) 1 Dạy bù tuần 20  

Luyện tập 2 Dạy bù tuần 20  

Phân số bằng nhau 3   

Rút gọn phân số 4   

Luyện tập 5   

Qui đồng mẫu số các phân số 6   

Qui đồng mẫu số các phân số (tt) 7   

Tuần 22 

Luyện tập 1 Dạy bù tuần 20  

Luyện tập chung 2   

So sánh hai phân số cùng mẫu số            3   

Luyện tập 4   

So sánh hai phân số khác mẫu số 5   

Luyện tập 6   

3. Hoạt động ngoaig giờ lên lớp 

Tuần Chương trình và sách giáo khoa Nội dung điều 

chỉnh bổ sung 

Ghi 

chú 

Chủ đề Bài Tên bài học 
Tiết/thời 

lượng 
  

Tuần 

20 Chủ 

điểm: 

Quê 

hương 

em 

 
Chào cờ đầu tuần 1   

Nghỉ tết Nguyên đán từ thứ 4 của tuần 20 

Tuần 

21 
 

Chào cờ đầu tuần 1   

Chủ điểm: Quê hương em 2   

Chủ điểm: Quê hương em 3 Dạy bù tuần 20  

Sinh hoạt lớp-KNS 4   

Tuần  Chào cờ đầu tuần 1   



 

22 

 
Chủ điểm: Quê hương em 2   

Sinh hoạt lớp-KNS 3   

Sinh hoạt lớp-KNS 4 Dạy bù tuần 20  

 

  4. Môn : Mỹ thuật 

Tuần 

Chương trình và sách giáo khoa 
Nội dung điều chỉnh, 

bổ sung  
Ghi chú Chủ đề 

 
Tên bài học 

Tiết học/ 

thời lượng 

20  Vũ điệu của sắc màu 20   

21 Sáng tạo với những nếp gấp giấy 21   

22 Sáng tạo với những nếp gấp giấy 22   

5. Môn Âm nhạc 

Tuần 
Chương trình và sách giáo khoa 

Nội dung điều chỉnh bổ sung 

 

Ghi chú 
Chủ đề Tên bài học 

Tiết 

/thời lượng 

20 

 

Ôn tập bài hát : Chúc mừng : Tập đọc 

nhạc : TĐN số 5 
20  

 

21 
Học hát bài : Bàn tay mẹ (Nhạc Bùi 

Đình Thảo – Lời Tạ Hữu Yên) 
21  

 

22 
Học hát bài : Bàn tay mẹ (Nhạc Bùi 

Đình Thảo – Lời Tạ Hữu Yên) 
22  

 

6. Khoa học:  

Tuần 

Chương trình và sách giáo khoa Nội dung điều chỉnh, bổ 

sung  

 
Ghi chú Chủ đề 

 
Tên bài học 

Thời lượng/ 

Tiết học 

   20  

 

Nghỉ tết Nguyên đán từ thứ 4 của tuần 20 

Nghỉ tết Nguyên đán  

 Không khí bị ô nhiễm 1 - Không yêu cầu tất cả học sinh vẽ tranh cổ động bảo 

vệ môi trường, bảo vệ bầu không khí trong sạch. 

Giáo viên hướng dẫn, động viên, khuyến khích để 

Dạy bù 



 

21  những em có khả năng được vẽ tranh, triển lãm. tuần 20 

Bảo vệ bầu không khí trong sạch 2   

Âm thanh 3   

 

22 

Sự lan truyền âm thanh 1   

Âm thanh trong cuộc sống 2   

Âm thanh trong cuộc sống (tt) 3 Dạy bù tuần 20  

7. Đạo đức 

Tuần 
Chương trình và sách giáo khoa  Nội dung điều chỉnh, bổ 

sung  

 

Ghi chú Chủ đề Tên bài học 
Tiết học/ 

thời lượng 

20 

 

Kính trọng, biết ơn người lao động (tiết 2) 1  

21 Lịch sự với mọi người (tiết 1) 1   

22 Lịch sự với mọi người (tiết 1) 1   

8. Giáo dục thể chất 

    Tuần 

Chương trình và sách giáo khoa 2018 Nội dung điều 

chỉnh, bổ sung 

(nếu có) 

 

Ghi 

chú 
Chủ đề Tên bài học 

Tiết học/ 

thời 

lượng 

20 
 

 

Chương III: 

Bài tập rèn 

luyện tư thế và 

kĩ năng vận 

động cơ bản. 

 

 

 

 

Nghỉ tết Nguyên đán từ thứ 4 của tuần 20 

Nghỉ tết Nguyên đán  

21 

Đi chuyển hướng phải, trái. Tr/c : “Thăng bằng” 1   

Đi chuyển hướng phải, trái. Tr/c : “Lăn bóng bằng tay” 2   

Nhảy dây kiểu chụm hai chân. Tr/c : “Lăn bóng bằng 

tay” 

3     Dạy bù tuần 20  

22 

Nhảy dây kiểu chụm hai chân. Tr/c : “Lăn bóng bằng 

tay” 

1   

Nhảy dây kiểu chụm hai chân. Tr/c : “Đi qua cầu” 2   

Ôn : Nhảy dây. Tr/c : “Đi qua cầu” 3     Dạy bù tuần 20  



 

9. Tiết đọc thư viện: 

Tuần  
Chương trình  Nội dung điều chỉnh, bổ 

sung  
Ghi chú 

Chủ đề Hình thức đọc Tiết học /thời lượng 

20 

 

Đọc cá nhân 1   

21 Đọc cá nhân 1   

22 Đọc cá nhân 1 .  

10. Môn Tiếng Anh 

Tuần  Tiết  Tên bài dạy Ghi chú  

 

20 
Nghỉ tết Nguyên đán từ thứ 4 của tuần 20 

Nghỉ tết Nguyên đán  

 

 

 

 

21 

1 UNIT 12: Lesson 1: 1,2 Dạy bù tuần 20 

2 UNIT 12: Lesson 1: 3,4,5 Dạy bù tuần 20 

3 UNIT 12: Lesson 2: 1,2,3 Dạy bù tuần 20 

4 UNIT 12: Lesson 2: 4,5,6 Dạy bù tuần 20 

5 UNIT 12: Lesson 3: 1,2,3  

6 UNIT 12: Lesson 3: 4,5,6  

7 UNIT 13: Lesson 1: 1,2  

8 UNIT 13: Lesson 1: 3,4,5  

 

 

22 

1 UNIT 13: Lesson 2: 1,2,3  

2 UNIT 13: Lesson 2: 1,2,3  

3 UNIT 13: Lesson 3: 1,2,3  

4 UNIT 13: Lesson 3: 4,5,6  

11. Môn Ê Đê 

Tuần  Tiết  Tên bài dạy Ghi chú  

 

20 
Nghỉ tết Nguyên đán từ thứ 4 của tuần 20 

Nghỉ tết Nguyên đán  

 

 

21 

1 Luyện từ và câu: Boh blu\ jing –Mta klei êmuh’’ Mơ\ ‘’ Dạy bù tuần 20 

2 Tập làm văn:  Ya\l dliê kơ mmông hria\m adei kha\p h^n hla\m adu\ adei Dạy bù tuần 20 

3 Tập đọc:  Êmông ho\ng Pai  



 

4 Kể chuyện:  Êmông ho\ng Pai  

22 1 Luyện từ và câu: Boh blu\ djo\ ênu^ ‘’  Mta klei êmuh ti ‘’  

2 Tập đọc: Êng^t adiê Lăn Dap Kngư  

12. Môn lịch sử 

Tuần  Tiết  Tên bài dạy Ghi chú  

20 1 Chiến thắng Chi Lăng  

21 1 Nhà Hậu Lê và việc tổ chức quản lí đất nước  

22 1 Trường học thời Hậu Lê  

13. Môn địa lí 

Tuần  Tiết  Tên bài dạy Ghi chú  

20 Nghỉ tết Nguyên đán từ thứ 4 của tuần 20 

21 1 Đồng bằng Nam Bộ  
 

22 
1 Người dân ở đồng bằng Nam Bộ Dạy bù tuần 20 

2 Hoạt động sản xuất của người dân ở đồng bằng Nam Bộ  

14. Môn kĩ thuật 

Tuần  Tiết  Tên bài dạy Ghi chú  

20 Nghỉ tết Nguyên đán từ thứ 4 của tuần 20 
 

21 
1 Vật liệu và dụng cụ trồng rau, hoa  Dạy bù tuần 20 

2 Điều kiện ngoại cảnh của cây rau, hoa  

22 2 Trồng cây rau, hoa  

 

5. Khối lớp 5.  

5.1. Thời gian tổ chức các hoạt động giáo dục tuần 20, tuần 21, tuần 22 và số lượng tiết học các môn học, 

hoạt động giáo dục thực hiện tuần 20, tuần 21, tuần 22. 

Thời gian 
TUẦN 20 Điều chỉnh 

KH tuần 
  

TUẦN (Nghỉ tết) Điều chỉnh 

KH tuần 
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 

Buổi/tiết T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN Nghỉ Tết 

Nguyên 

T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN Nghỉ tết 

Nguyên Sáng 1 CC Ê ĐÊ N
g

h
ỉ 

tế
t 

N
g

u
y

ê

n
 

đ
á n
  

N
g

h
ỉ 

tế
t 

N
g

u
y

ê

n
 

đ
á n
  

N
g

h
ỉ 

tế
t 

N
g

u
y

ê

n
 

đ
á n
 

     N
g

h
ỉ 

tế
t 

N
g

u
y

ê

n
 

đ
á n
  

N
g

h
ỉ 

tế
t 

N
g

u
y

ê

n
 

đ
á n
  

N
g

h
ỉ 

tế
t 

N
g

u
y

ê

n
 

đ
á n
  

N
g

h
ỉ 

tế
t 

N
g

u
y

ê

n
 

đ
á n
  

N
g

h
ỉ 

tế
t 

N
g

u
y

ê

n
 

đ
á n
     



 

2 T Ê ĐÊ   đán bắt 

đầu từ 

Thứ 4, 

ngày 

18/1/2023 

(27/12 

âm lịch) 

   đán hết 

ngày 

27/1/2023 

(6/1/2023 

âm lịch) 

3 TV TA         

4 TV TA         

Chiều 

1 ÂN T        

2 TD TV        

3 TA TV        

4 TA HĐNGLL 27/12 28/12 29/12 30/12  1/1 2/1 3/1 4/1 5/1 6/1    

  TS tiết/tuần 16 tiết TS tiết/tuần 0 tiết 

   TỔNG HỢP TỔNG HỢP 

  
TT Nội dung 

Số lượng 

tiết học 
Ghi chú TT Nội dung 

Số lượng 

tiết học 
Ghi chú 

T  1 Toán 2   1 Toán 0   

TV  2 Tiếng Việt 4   2 Tiếng Việt 0   

ÂN  3 Âm nhạc 1   3 Âm nhạc 0   

MT  4 Mĩ thuật 0   4 Mĩ thuật 0   

GDTC  5 Giáo dục thể chất 1   5 Giáo dục thể chất 0   

ĐĐ  6 Đạo đức 0   6 Đạo đức 0   

KT  7 Kĩ thuật 0   7 Kĩ thuật 0   

HĐTN  8 HĐTN (CC, HĐNGLL, SHL) 2   8 HĐTN (CC, HĐNGLL, SHL) 0   

TA  9 Tiếng Anh 4   9 Tiếng Anh 0   

TĐTV  10 Tiết đọc thư viện 0   10 Tiết đọc thư viện 0   

TCTV  11 Tăng cường Tiếng Việt 0   11 Tăng cường Tiếng Việt 0   

Ê ĐÊ  12 Tiếng Ê đê 2   12 Tiếng Ê đê 0   

KH  13 Khoa hoc 0  13 Khoa hoc 0  

LS-ĐL  14 LS-ĐL 0  14 LS-ĐL 0  

SHCM  15 Sinh hoạt chuyên môn 0  15 Sinh hoạt chuyên môn 0  

Thời gian 
TUẦN 21 Điều chỉnh 

KH tuần  
TUẦN 22 Điều chỉnh 

KH tuần 30 31 1/(2) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Buổi/tiết T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN Chiều thứ 5 

dạy bù sáng 

thứ 4. Chiều 

thứ 6 dạy bù 

chiều thứ 4. 

của tuần 20. 

SHCM 

T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN Chiều thứ 

5 và chiều 

thứ 6 dạy 

bù sang 

thứ 5 và 

sang thứ 6 

của tuần 

Sáng 

1 CC Ê ĐÊ T KH T    CC Ê ĐÊ T KH T 

       SH
C

M
 

  

2 T Ê ĐÊ KH T TV   T Ê ĐÊ KH T TV   

3 TV TA TV TV TD    TV TA TV TV TD   

4 TV TA TV TĐTV ĐL    TV TA TV TĐTV ĐL 

           SHL           SHL 



 

Chiều 

1 ÂN T LS T LS    chuyên sang 

tuần 22 

ÂN T LS KH T 

 

 20. Sáng 

thứ 7 

SHCM bù 

tuần 21. 

2 TD TV MT KH MT    TD TV MT T TV   

3 TA TV KT TV KT    TA TV KT TV TD   

4 TA HĐNGLL ĐĐ TV ĐĐ  

  

TA HĐNGLL ĐĐ TĐTV ĐL   

            SHL   

  TS tiết/tuần 41 tiết TS tiết/tuần 42 tiết 

   TỔNG HỢP TỔNG HỢP 

  
TT Nội dung 

Số lượng 

tiết học 
Ghi chú TT Nội dung 

Số lượng 

tiết học 
Ghi chú 

T  1 Toán 6   1 Toán 7   

TV  2 Tiếng Việt 10   2 Tiếng Việt 10   

ÂN  3 Âm nhạc 1   3 Âm nhạc 1   

MT  4 Mĩ thuật 2   4 Mĩ thuật 1   

GDTC  5 Giáo dục thể chất 2   5 Giáo dục thể chất 3   

ĐĐ  6 Đạo đức 2   6 Đạo đức 1   

KT  7 Kĩ thuật 2   7 Kĩ thuật 1   

HĐTN  8 HĐTN (CC, HĐNGLL, SHL) 3   8 HĐTN (CC, HĐNGLL, SHL) 4   

TA  9 Tiếng Anh 4   9 Tiếng Anh 4   

TĐTV  10 Tiết đọc thư viện 1   10 Tiết đọc thư viện 2   

TCTV  11 Tăng cường Tiếng Việt 0   11 Tăng cường Tiếng Việt 0   

Ê ĐÊ  12 Tiếng Ê đê 2   12 Tiếng Ê đê 2   

KH  13 Khoa hoc 3  13 Khoa hoc 3  

LS-ĐL  14 LS-ĐL 3  14 LS-ĐL 3  

SHCM  15 Sinh hoạt chuyên môn 0  15 Sinh hoạt chuyên môn 5  

 5.2. Kế hoạch dạy học các môn học, hoạt động giáo dục:  

 1. Môn Tiếng Việt  

Tuần 
Chương trình và sách giáo khoa Nội dung điều chỉnh, bổ 

sung  
Ghi chú 

Chủ đề  Tên bài học 
Tiết học/thời 

lượng 

 

 

Tuần 

20 

 

 

 
TĐ:  Thái sư Trần Thủ Độ 1   

CT:  Nghe viết: Cánh cam lạc mẹ 2   

LTVC:  Mở rộng vốn từ: Công dân 3   

KC:  Kể chuyện đã nghe, đã đọc 4   

Nghỉ tết Nguyên Đán từ thứ 4 của tuần 20 



 

2. Môn Toán 

Tuần 

Chương trình và sách giáo khoa 
Nội dung điều chỉnh,bổ 

sung.  
Ghi chú 

Chủ đề Tên bài học 
Tiết học/ 

thời lượng 

  

Tuần 20  Toán: Luyện tập 1   

 

 

 

 

 

 

 

 

Tuần 

21 

TĐ:  Nhà tài trợ đặc biệt của Cách mạng 1 - ANQP Dạy bù tuần 20  

TLV;  Tả người: Kiểm tra viết 2  Dạy bù tuần 20  

LTVC:    Nối các vế câu ghép bằng quan hệ từ 3   

TLV: Lập chương trình hoạt động 4   

TĐ: Trí dũng song toàn 5   

CT:  Nghe viết: Trí dũng song toàn 6 Điều chỉnh thành chính tả nghe – ghi, GV đọc 

chậm, liên tục để HS ghi thông tin 
 

LTVC:    Mở rộng vốn từ: Công dân 7   

KC; Kể chuyện được chứng kiến hoặc tham gia 8   

TĐ: Tiếng rao đêm 9 Giảm thời gian của hoạt động luyện đọc(Viết lời 

cảm ơn cho người bán bánh giò- người thương 

binh đã cứu người trong đám cháy) Lồng ghép  KT 

về chủ đề, câu chuyện có thật hay tưởng tượng.       

 

TLV:Lập chương trình hoạt động 10   

 

 

 

Tuần 

22 

LTVC:    Nối các vế câu ghép bằng quan hệ từ 1  Dạy bù tuần 20  

TLV: Trả bài văn tả người 2 Dạy bù tuần 20  

TĐ: Lập làng giữ biển 3   

CT: Nghe viết: Hà Nội 4   

LTVC:    Nối các vế câu ghép bằng quan hệ từ 5   

KC: Ông Nguyễn Khoa Đăng 6   

TĐ: Cao Bằng 7   

TLV:  Ôn tập văn kể chuyện 8   

LTVC:  Nối các vế câu ghép bằng quan hệ từ 9   

TLV  : Kể chuyện (Kiểm tra viết) 10   



 

Toán: Diện tích hình tròn 2   

Nghỉ tết Nguyên Đán từ thứ 4 của tuần 20 

 

Tuần 21 

 Toán: Luyện tập 1 Dạy bù tuần 20  
Toán: Luyện tập chung 2   
Toán: Giới thiệu biểu đồ hình quạt

 
3   

Toán:     Luyện tập về diện tích 4   
Toán: Luyện tập về diện tích (T2) 5   
Toán: Luyện tập chung 6   

     

Tuần 22 

 Toán: Hình hộp chữ nhật-Hình lập phương 1 Dạy bù tuần 20  
Toán: Diện tích xung quanh và diện tích 

toàn phần của hình hộp chữ nhật
 

2 Dạy bù tuần 20  

Toán: Luyện tập          3   
Toán: Diện tích xung quanh và diện tích 

toàn phần của hình lập phương 
4   

Toán: Luyện tập 5   
Toán: Luyện tập chung 6   
Toán: Thể tích của một hình

 
7   

 

3. Hoạt động ngoaig giờ lên lớp 

Tuần  Chương trình và sách giáo khoa Nội dung điều 

chỉnh bổ sung 
Ghi chú 

Chủ đề Tên bài học 

Tiết/th

ời 

lượng 

  

Tuần 

20 

Chủ điểm: Quê 

hương em 

Chào cơ đầu tuần 1   

Chủ điểm 2   

Nghỉ tết Nguyên đán từ thứ 4 của tuần 20 

Tuần 

21 

 

Chào cơ đầu tuần 1   

Chủ điểm 2   

Sinh hoạt cuối tuần 3   

Tuần Chào cơ đầu tuần 1   



 

22 

 
Chủ điểm 2   

Sinh hoạt cuối tuần 3   

Kĩ năng sống 4 Dạy bù tuần 20  

 

  4. Môn : Mỹ thuật 

Tuần 

Chương trình và sách giáo khoa 
Nội dung điều 

chỉnh, bổ sung  
Ghi chú 

Chủ đề 

 
Tên bài học 

Tiết học/ 

thời lượng 
  

20  

 

 

 

Nghỉ tết Nguyên đán từ thứ 4 của tuần 20 

 

21 

Trang trí sân khấu và sáng tác câu chuyện 1   

Trang trí sân khấu và sáng tác câu chuyện 2 Dạy bù tuần 20  

22 Trang trí sân khấu và sáng tác câu chuyện 1   

5. Môn Âm nhạc 

Tuần Chương trình và sách giáo khoa 

Nội dung điều chỉnh bổ 

sung 

 

Ghi chú 

Chủ đề Tên bài học 
Tiết 

/thời lượng   

20 

 

- Ôn tập bài hát: Hát mừng 

- Đọc nhạc Số 6: Chú bộ đội 
20  

 

21 
- Hát: Tre ngà bên lăng Bác 

21  
 

 

22 
- Ôn tập bài hát: Tre ngà bên lăng Bác 

- Đọc nhạc Số 5: Năm cánh sao vui 
22  

 

 

6. Khoa học:  

Tuần Chương trình và sách giáo khoa 

Nội dung điều 

chỉnh, bổ sung  

 
Ghi chú 



 

Chủ đề 

 
Tên bài học 

Thời lượng/ 

Tiết học 
  

20  Nghỉ tết Nguyên đán từ thứ 4 của tuần 20 

 

21 

Bài 38--39: Sự biến đổi hóa học (TT 1 Dạy bù tuần 20  
Bài 40: Năng lượng 2   

 Bài 41: Năng lượng mặt trời 3   

 

22 

Bài 42-43: Sử dụng năng lượng chất đốt 1 Dạy bù tuần 20  

 Bài 42-43: Sử dụng năng lượng chất đốt( tt) 2   
Bài 44: Sử dụng năng lượng gió và năng lượng 

nước chảy 
3   

7. Đạo đức 

Tuần 

Chương trình và sách giáo khoa 
 Nội dung điều 

chỉnh, bổ sung  

 

Ghi chú 

Chủ đề 

 
Tên bài học 

Tiết học/ 

thời lượng 
  

20 

 

Nghỉ tết Nguyên đán từ thứ 4 của tuần 20 

21 

Em yêu quê hương (tiết 2) 1 Dạy bù tuần 20 BVMTB&HĐ                                      

Ủy ban nhân dân xã, phường em 
2 

Không yêu cầu HS làm 

bài tập 4 (trang 33). 
 

22 Ủy ban nhân dân xã phường em (T2) 1   

8. Giáo dục thể chất 

    Tuần 

Chương trình và sách giáo khoa 2018 Nội dung điều 

chỉnh, bổ sung 

(nếu có) 

 

Ghi 

chú 
Chủ đề Tên bài học 

Tiết học/ 

thời lượng 

20 

 Bài 39: Tung và bắt bóng - Trò chơi “Bóng chuyền sáu” 1   

 

 

 

 

Nghỉ tết Nguyên đán từ thứ 4 của tuần 20 

Nghỉ tết Nguyên đán  

21 
Bài 40: Tung và bắt bóng - Nhảy dây 1   
Bài 41: Tung và bắt bóng - Nhảy dây - Bật cao 2   



 

22 

 Bài 42: Nhảy dây - Bật cao - Trò chơi “Trồng nụ, trồng hoa” 1   

Bài 43: Nhảy dây - Phối hợp mang vác - Trò chơi “Trồng nụ, 

trồng hoa” 
2   

Bài 44: Nhảy dây - Di chuyển tung bắt bóng 3     Dạy bù tuần 20  

9. Tiết đọc thư viện: 

Tuần  
Chương trình  Nội dung điều chỉnh, bổ 

sung  
Ghi chú 

 Hình thức đọc Tiết học /thời lượng 

20 

 

Nghỉ tết Nguyên đán từ thứ 4 của tuần 20 

21 Đọc cá nhân 1   

22 
Đọc cá nhân 1 .  

Đọc cá nhân 2 Dạy bù tuần 20  

10. Môn Tiếng Anh 

Tuần  Tiết  Tên bài dạy Ghi chú  

 

20 

1 UNIT 12: Lesson 1: 4,5,6  

2 UNIT 12: Lesson 2: 1,2,3  

3 UNIT 12: Lesson 2: 4,5,6  

4 UNIT 12: Lesson 3: 1,2,3  

Nghỉ tết Nguyên đán từ thứ 4 của tuần 20 

 

21 

1 UNIT 12: Lesson 3: 4,5,6,7  

2 UNIT 13: Lesson 1: 1,2,3  

3 UNIT 13: Lesson 1: 4,5,6  

4 UNIT 13: Lesson 2: 1,2,3  

 

 

22 

1 UNIT 13: Lesson 2: 4,5,6  

2 UNIT 13: Lesson 3: 1,2,3  

3 UNIT 13: Lesson 3: 4,5,6,7  

4 UNIT 14: Lesson 1: 1,2,3  

11. Môn Ê Đê 

Tuần  Tiết  Tên bài dạy Ghi chú  

 

20 
1 Luyện từ và câu: Boh blu\ bi ala  

2 Tập đọc: Hruê  m’ak bi lông êman  



 

 

21 

1 Tập đọc: Đ^ng pah klông Put  

2 Kể chuyện: Đ^ng pah klông Put  

22 
1 Luyện từ và câu: Boh blu\ bi ala  (mguôp êlâo)  

2 Tập đọc:   Răng kriê đang kphê  

12. Môn:  LỊCH SỬ 

Tuần  Tiết  Tên bài dạy Ghi chú  

20 Nghỉ tết Nguyên đán từ thứ 4 của tuần 20 

 

21 

1 Ôn tập chín năm kháng chiến bảo vệ độc lập dân tộc (1945 – 1954) Dạy bù tuần 20 

2 Nước nhà bị chia cắt  

22 1 Bến Tre đồng khởi  

13. Môn:  ĐỊA LÍ 

Tuần  Tiết  Tên bài dạy Ghi chú  

20 Nghỉ tết Nguyên đán từ thứ 4 của tuần 20 

21 1 Châu Á(tt)  

 

22 

1 Các nước láng giềng của Việt Nam   -    QPAN Dạy bù tuần 20 

2 Châu Âu  

14. Môn:  KĨ THUẬT 

Tuần  Tiết  Tên bài dạy Ghi chú  

20 Nghỉ tết Nguyên đán từ thứ 4 của tuần 20 

 

21 

1 Sử dụng tủ lạnh Dạy bù tuần 20 

2 Sử dụng tủ lạnh  

22 1 Bài 16 : Lắp xe cần cẩu (T1)  



 

Các tổ khối trưởng căn cứ vào kế hoạch điều chỉnh này để hướng dẫn các giáo 

viên chủ nhiệm điều chỉnh kế hoạch giáo dục, kế hoạch dạy học của lớp mình phụ 

trách và hướng dẫn các giáo viên bộ môn khác có liên quan điều chỉnh công tác xây 

dựng kế hoạch dạy học, kế hoạch bài dạy các môn học và hoạt động giáo dục theo 

đúng quy định. 

 

Nơi nhận:                                   KT. HIỆU TRƯỞNG 

- Phòng GDĐT TX Buôn Hồ (để BC)                                                         PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

- Tổ trưởng chuyên môn; GV (T/h)                            

- Lưu: hồ sơ, VT./. 

 

      Ngô Thị Xuân Hoa 
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